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1．KHẨN CẤP-PHÒNG CHỐNG THẢM HỌA（緊急
きんきゅう

・防災
ぼうさい

） 

＜Địa chỉ liên lạc khẩn cấp＞ ＜緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

＞ 

Cảnh sát (khẩn cấp) 110(có thể sử dụng Tiếng Anh,Tiếng Trung 

Quốc) 

Cục Phòng cháy chữa cháy (xe cứu hỏa –xe 

cứu thương) 

119(có thể sử dụng Tiếng Anh,Tiếng Trung 

Quốc, Tiếng Hàn Quốc –Triều Tiên, Tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha） 

Ủy ban nhân dân thành phố Hirakata 072-841-1221(Đại diện) 

Cục cấp thoát nước thành phố Hirakata 072-848-4199(Đại diện) 

Số liên lạc chuyên dụng khi bị rò rỉ gas 0120-5-19424 

Số liên lạc khi có sự cố về điện 0800-777-3081 

 

1.Khi bị kẻ gian làm hại (Điện thoại 110 có thể sử dụng Tiếng Anh)  <犯罪
はんざい

被害
ひ が い

> 

Khi bị kẻ gian làm hại hoặc phát hiện người khác phạm tội hãy điện thoại gấp đến số 110 

Cách nói Tiếng Nhật 

[Có trộm] Dorobou 

[Cứu tôi với] Tasukete kudasai 

 

2.Hỏa hoạn (Điện thoại số 119 có thể sử dụng Tiếng Anh)  <火事
か じ

> 

Gọi 119 ngay sau có đám cháy và hãy bình tĩnh cho chúng tôi biết rằng đó là hỏa hoạn và bạn đang ở đâu. 

 

3.Cấp cứu khi bị bệnh,bị thương (Điện thoại 119 có thể sử dụng Tiếng Anh)〈急
きゅう

な病気
びょうき

・けがなど〉 

Trong trường hợp đột nhiên bị bệnh hoặc bị thương mà tự mình không thể đi bệnh viện được hãy điện thoại 

đến số 119 để gọi xe cấp cứu.Không cần phải trả tiền điện thoại và sử dụng xe cấp cứu.Tuy nhiên phài trả 

tiền cho chi phí điều trị tại Bệnh Viện 

 

Cách nói trong Tiếng Nhật 

[Xe cứu thương !Địa chỉ là OO.Tên tôi là OO] 

[Tôi bị thương ở OO] 

[Tôi bị đau ở OO nên không cử động được] 

[Có người bị thương] 

[Có người bị bệnh] 

 

4.Cách liên lạc với Cảnh sát –Cứu hỏa –cấp cứu <警察
けいさつ

・消防
しょうぼう

・救 急
きゅうきゅう

への連絡
れんらく

について> 

Từ điện thoại công cộng chỉ có thể gọi miễn phí đến số 110 và 119 .Nhấc ống nghe lên ,bấm vào nút màu 

đỏ trên điện thoại sau đó gọi điện thoại.  

 

5.Phương tiện nắm bắt thông tin dự báo thiên tai <災
さい

害
がい

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の入
にゅう

手
しゅ

> 

Nhật Bản là đất nước có nhiều động đất trên thế giới .Ngoài ra từ tháng 6 đến tháng 10 do ảnh hưởng của 

những cơn bão di chuyển đến gần nên cũng có thể xảy ra thảm họa do mưa lớn hay gió mạnh .Do đó trong 

những ngày bình thường bạn nên chuẩn bị trước khi nó xảy ra.  

 

<Đài truyền thanh > ＜ラジオ＞ 

●Đài FM COCOLO                    76.5MHz 

URL https://cocolo.jp/ 

●Đài NHK – FM                       88.1MHz 

●Đài phát thanh NHK – Kênh 1           666KHz 
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<Hướng dẫn phòng chống thiên tai > ＜防災
ぼうさい

ガイド＞  

"Hướng dẫn phòng chống thiên tai" mà có các thông tin về nơi lánh nạn hay các vật dụng cần chuẩn bị khi 

có thảm họa   được phát miễn phí tại Phòng quản lý khủng hoảng ( Số điện thoại : 072-841-1270 ) tại 

tầng 3 tòa nhà phụ Ủy Ban Nhân Dân Thành phố  .Có những bản Tiếng Anh , Tiếng Trung Quốc , Tiếng 

Hàn Quốc –Triều Tiên , Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha ,Tiếng Việt. 

Hơn nữa, những thông tin trên cũng được đăng tải trên trang chủ của thành phố Hirakata. (Bạn có thể xác 

nhận được thông tin bằng cách tra, trang chủ ➡Thông tin phòng chống thiên tai ➡Thông tin nơi tị nạn) 

 

6.Nơi lánh nạn <避難所
ひなんじょ

> 

Hãy tìm hiểu trước trên Hướng dẫn phòng chống thiên tai về nơi lánh nạn của bạn .Đại đa số người thường 

chọn nơi lánh nạn là trường tiểu học gần nhà mình đang sống . 

 

7.Thông tin cho khách du lịch nước ngoài <外国人
がいこくじん

旅
りょ

行者
こうしゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

> 

"Trang web Cổng thông tin hữu ích khi khẩn cấp" dành cho khách du lịch nước ngoài thu thập thông tin cần 

thiết trong trường hợp khẩn cấp, tai nạn, thảm họa, thương tích được đăng tải trên trang web thông tin du 

lịch Osaka " Osaka info" do Cục du lịch Osaka điều hành. 

URL:https://osaka-info.jp/en/news/emergency/ 

 

2．THÔNG BÁO NƠI MÌNH ĐANG SINH SỐNG（住居地
じゅうきょち

の届出
とどけで

） 

 

Trường hợp từ nước ngoài chuyển đến với tư cách cư trú dài hạn, từ khi chuyển đến trong vòng 14 ngày 

bạn cần mang theo thẻ cư trú thông báo đến Phòng Nhân Dân Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy Ban 

Nhân Dân Thành Phố hoặc một trong các chi nhánh Tsuda , Korigaoka , Hokubu .Trong trường hợp người 

chủ của nhà bạn đang sống là người nước ngoài thì cần phải có giấy tờ chứng minh quan hệ của chủ nhà và 

bản thân bạn.  

 Mặt khác, trường hợp giấy tờ này không phải bằng tiếng nhật thì cần phải có bản phiên dịch .  

Những người có thời hạn cư trú dưới [3tháng], [cư trú ngắn hạn ], [không có tư cách cư trú ] thì không 

thuộc đối tượng được cấp thẻ cư trú. 

 

◇Cấp Mã số giấy chứng nhận cư trú và Mã số cá nhân 

〈住民票
じゅうみんひょう

コードとマイナンバーが付番
ふ ば ん

されます〉 

Mã số giấy chứng nhận cư trú là một dãy số bao gồm 11 chữ số được cấp cho mỗi công dân và được sử 

dụng trong những thủ tục về hành chính. Từ sau ngày 5 tháng 7 năm 2013 những người lần đầu đến Nhật 

Bản ngay sau khi đăng ký địa chỉ sẽ được cấp một mã số giấy chứng nhận cư trú. Sau đó giấy thông báo về 

mã số giấy chứng nhận cư trú sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đang sống, khi nhận được hãy cất giữ cẩn thận. 

Mã số cá nhân là một dãy số bao gồm 12 chữ số được cấp cho mỗi công dân và được sử dụng trong các vấn 

đề như an sinh xã hội – thuế - biện pháp phòng chống thiên tai . Đối với những người từ nước ngoài nhập 

cảnh vào Nhật Bản sau khi nộp giấy thông báo chuyển đến thì giấy thông báo số hiệu cá nhân gửi đến địa 

chỉ bạn đang sống , khi nhận được hãy cất giữ cẩn thận . 

 

 Ngoài ra đối với những người có yêu cầu thì cũng có thể nhận được thẻ mã số cá nhân .Thẻ mã số cá nhân 

có in hình thẻ trên đó nên có thể được sử dụng để chứng minh nhân thân , và có thể sử dụng thẻ này để 

nhận giấy chứng nhận cư trú hay các loại giấy tờ khác tại các cửa hàng tiện lợi . 

 

●Phòng hướng dẫn về Mã số cá nhân <マイナンバーに関
かん

するお問
と

い合
あ

わせ>  

Điện thoại miễn phí có đáp ứng các ngôn ngữ Tiếng Anh , Tiếng Trung Quốc , Tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, 

Tiếng Tây Ban Nha , Tiếng Bồ Đào Nha . 

Số điện thoại 0120-0178-26 ( Việc liên quan về giấy thông báo số hiệu cá nhân),Số điện thoại 

0120-0178-27 ( Việc liên quan về thẻ thông báo, thẻ Mã số cá nhân )  

Ngày thường :  9:30 ～ 20:00 Thứ 7 – chủ nhật – ngày lễ :  9:30 ～ 17:30( ngoại trừ các ngày đầu cuối 

năm) 

URL https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

https://www.kojinbango-card.go.jp/
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◇Khi chuyển nhà 〈引
ひっ

越
こ

しのときは〉 

Đối với những người có tư cách cư trú dài hạn, khi thay đổi nơi ở cần phải thông báo đến Phòng Nhân Dân 

Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy Ban Nhân Dân hoặc các chi nhánh .Trong trường hợp chuyển nhà 

trong nội thị thành phố thì trong vòng 14 ngày vui lòng nộp giấy thông báo chuyển nhà .Trong trường hợp 

chuyển nhà ra khỏi thành phố bạn cần phải xuất trình giấy chứng nhận chuyển nhà kèm với đơn chuyển 

nhà , sau khi chuyển nhà trong vòng 14 ngày vui lòng nộp thẻ ngoại kiều kèm giấy chứng nhận chuyển nhà 

và đơn chuyển nhà đến thành phố , phường , xã mới . 

 

◇Khi xuất cảnh 〈出国
しゅっこく

のときは〉 

Cần phải làm thủ tục chuyển ra nước ngoài . 

Vui lòng nộp đơn xin chuyển nhà tại Phòng Nhân Dân Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy Ban Nhân 

Dân hoặc các chi nhánh. 

Trong trường hợp muốn được phép nhập cảnh lại Nhật Bản sau hơn một năm xuất cảnh thì cũng cần phải 

làm thủ tục chuyển ra nước ngoài . 

 

●Phòng Nhân Dân Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy Ban Nhân Dân 

(Oogaitocho 2-1-20 Số điện thoại 072-841-1309) 

 

●Chi nhánh Tsuda 

(Tsudakitamachi 2-25-1 Số điện thoại 072-858-1502) 

 

●Chi nhánh Korigaoka 

(Korigaoka 3-13 Số điện thoại 072-854-0401) 

 

●Chi nhánh Hokubu 

(Kuzuhanamiki 2-29-3 Số điện thoại 072-851-0330) 

 

3．ĐƯỢC PHÉP TÁI NHẬP CẢNH VÀ GIA HẠN THỜI GIAN CƯ TRÚ 

（再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

と在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の延長
えんちょう

） 

 

1.Được phép tái nhập cảnh (Khi tạm thời ra khỏi Nhật Bản )  

〈再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

（日
に

本
ほん

を一
いち

時
じ

離
はな

れるとき）〉 

Trong trường hợp tạm thời ra khỏi Nhật Bản trong thời hạn Visa cư trú vẫn còn hiệu lực bạn có thể xin 

được giấy phép tái nhập cảnh.Giấy phép này có thời hạn tối đa là 5 năm (tuy nhiên không được vượt quá 

thời hạn cư trú), có hai loại giấy phép tái nhập cảnh Nhật Bản đó là giấy phép 1 lần và giấy phép nhiều lần. 

 

Cần phải chuẩn bị những giấy tở sau 

① Đơn xin giấy phép tái nhập cảnh(Có sẵn mẫu ở quầy tiếp tân Cục quản lý xuất nhập cảnh) 

② Thẻ ngoại kiều 

③ Hộ chiếu 

④ Lệ phí (3000 yên cho loại giấy phép 1 lần, 6000 yên cho loại giấy phép nhiều lần) 

 

Thông thường giấy phép tái nhập cảnh thường được cấp ngay trong ngày.Các thủ tục trong tỉnh được tiếp 

nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka.  

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html 
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◇Đối tượng được phép tái nhập cảnh đặc biệt 〈みなし再
さい

入国
にゅうこく

許可
き ょ か

〉 

Người nước ngoài sỡ hữu hộ chiếu, thẻ ngoại kiều còn hiệu lực, nếu xuất cảnh dưới 1 năm và tái nhập cảnh 

trở lại để tiếp tục những hoạt động tại Nhật Bản thì về nguyên tắc cơ bản không cần thiết phải xin giấy 

phép tái nhập cảnh. Chế độ này được gọi là [Tái nhập cảnh đặc biệt] 

 

Khi xuất cảnh cùng với việc xuất trình Thẻ ngoại kiều nhất định bạn phải check vào bản khai ý định xuất 

cảnh là“Không cần visa tái nhập quốc”của thẻ tái nhập quốc ED 

 

Đối với những người xuất cảnh sau đó tái nhập cảnh đặc biệt thì ở nước ngoài không thể tiến hành gia hạn 

thời gian cư trú.Do đó sau khi xuất cảnh trong vòng một năm mà không nhập cảnh trở lại thì sẽ bị tước mất 

tư cách cư trú. 

 

Trong trường hợp thời hạn cư trú còn lại không đến một năm thì trước lúc hết thời hạn này xin vui lòng tái 

nhập cảnh trở lại. 

 

2.Gia hạn thời gian cư trú 〈在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の延長
えんちょう

〉 

Thời gian cư trú tại Nhật thường có thời hạn, trong trường hợp bạn muốn kéo dài thêm thời gian cư trú thì 

cần phải làm thủ tục xin gia hạn thời gian cư trú. Việc này có thể bắt đầu từ 3 tháng trước khi hết hạn cư 

trú. 

 

Cần phải chuẩn bị sẵn những giấy tờ sau 

① Đơn xin gia hạn (Có sẵn mẫu tại Phòng tiếp tân Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka) 

② Hộ chiếu 

③ Thẻ ngoại kiều 

④ Hình thẻ 1 tấm 3cm × 4cm (hình chụp trong vòng 3 tháng) 

⑤ Giấy chứng nhận các hoạt động từ trước đến nay và trong tương lai có liên quan đến tư cách cư trú 

Có sự khác nhau giữa các tư cách cư trú. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm trợ giúp thông tin cho người nước 

ngoài Osaka hoặc Cục xuất nhập cảnh Osaka. Đối với những người đã từng làm gia hạn thời gian cư trú thì 

về nguyên tắc chung cách làm cũng giống như trước đây. 

⑥ Giấy tờ chứng minh khả năng thanh toán các chi phí cần thiết cho hoạt động cư trú và sinh hoạt phí như 

giấy chứng nhận làm việc, giấy nộp thuế … 

 

Sau khi nộp đơn xin gia hạn sẽ được kiểm tra và quyết định cho phép gia hạn hay không. Tại thời điểm xin 

gia hạn trên thẻ ngoại kiều sẽ được đóng dấu con tem đang xin gia hạn.Việc kiểm tra là để xem xét bạn có 

đạt được mục đích cư trú ban đầu hay không, có lý do gì để không cho phép gia hạn cư trú hay không. Việc 

gia hạn này không hoàn toàn chắc chắn là được chấp nhận. 

Ngoài ra cũng có những trường hợp ảnh hưởng đến tư cách cư trú như ly hôn do đó bạn nên chú ý.  

Xin vui lòng đến làm thủ tục tại Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Osaka 

 

●Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Osaka 〈大阪
おおさか

出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

〉 

Thành phố Osaka,quận suminoe, nankokita1-29-53 (Tàu điện ngầm chuou-sen ga[CosmoSquare ]ngay khi 

xuống tàu là đến) 

Điện thoại 0570-064259-110 (Đại diện) 

(Để biết thêm chi tiết về từng thủ tục, vui lòng tham khảo danh sách ở trang cuối của cuốn sách hướng dẫn 

này.) 

Ngày thường 9:00～12:00,13:00～16:00 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
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●Trung tâm thông tin tổng hợp người nước ngoài〈外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター〉 

Thành phố Osaka,quận suminoe, nankokita1-29-53 (Tàu điện ngầm chuou-sen ga[CosmoSquare]ngay khi 

xuống tàu là đến) 

Điện thoại 0570-013904(IP,PHS, nước ngoài 03-5796-7112) 

Ngày thường 8:30～17:15 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

 

4．NHỮNG THAY ĐỔI NGOÀI ĐỊA CHỈ NHÀ Ở (ĐẾN CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP 

CẢNH OSAKA) （住居地
じゅうきょち

以外
い が い

の変更
へんこう

（大阪
おおさか

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ）） 

 

◇Thông báo về việc thay đổi họ tên,ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, khu vực sinh sống 

〈氏名
し め い

、生年
せいねん

月日
が っ ぴ

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

・地域
ち い き

の変更
へんこう

の届出
とどけで

〉 

Khi thay đổi tên họ, ngày tháng năm sanh, giới tính, quốc tịch, khu vực sinh sống như trong trường hợp 

thay đổi tên họ, quốc tịch sau khi kết hôn thì trong vòng 14 ngày vui lòng thông báo đến Cục quản lý xuất 

nhập cảnh Osaka. 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html 

 

◇Nộp đơn xin gia hạn thời gian hiệu lực của Thẻ cư trú 〈在留
ざいりゅう

カードの有効
ゆうこう

期間
き か ん

更新
こうしん

申請
しんせい

〉 

Những người cư trú dài hạn ngoại trừ những người vĩnh trú khi xin gia hạn thời gian cư trú thì sẽ được cấp 

mới Thẻ cư trú. 

Những người vĩnh trú và những người dưới 16 tuổi có thời gian hiệu lực của Thẻ cư trú cho đến ngày sinh 

nhật 16 tuổi, trước khi hết thời hạn cư trú xin vui lòng đến gia hạn thời gian hiệu lực của Thẻ cư trú tại Cục 

quản lý xuất nhập cảnh Osaka. 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html 

 

◇Nộp đơn làm lại mới Thẻ cư trú 〈在留
ざいりゅう

カードの再交付
さいこうふ

申請
しんせい

〉 

Trong trường hợp Thẻ cư trú bị mất hay hư hỏng do rách hoặc vấy bẩn, hư tổn nặng nề vui lòng nộp đơn 

xin cấp lại Thẻ cư trú mới tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka.Bạn cần phải nộp đơn trong vòng 14 ngày 

kể từ ngày biết được Thẻ cư trú bị mất, rách hay bị vết bẩn (khi ngày biết được mà đang ở nước ngoài thì sẽ 

tính từ ngày trở về Nhật) 

Khi nộp đơn vui lòng mang theo giấy chứng nhận bị mất hoặc là hư hỏng đã nhận được từ cảnh sát. 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html 

 

●Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka〈大阪
おおさか

出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

〉 

Thành phố Osaka,quận suminoe, nankokita1-29-53 (Tàu điện ngầm chuou-sen ga[CosmoSquare]ngay khi 

xuống tàu là đến) 

Điện thoại 0570-064259-110 (Đại diện) 

(Để biết thêm chi tiết về từng thủ tục, vui lòng tham khảo danh sách ở trang cuối của cuốn sách hướng dẫn 

này.) 

Ngày thường 9:00～12:00,13:00～16:00 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 
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●Trung tâm thông tin tổng hợp người nước ngoài〈外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター〉 

1-29-53 Nankokita quận Suminoe thành phố Osaka  

 (Tàu điện ngầm chuuou-sen [Ga kosumosukuea] xuống xe thì đến ngay lập tức) 

Điện thoại 0570-013904(IP,PHS, nước ngoài 03-5796-7112) 

Ngày thường 8:30～17:15 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

 

5．NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC THẢI（水道
すいどう

・下水道
げ す い ど う

） 

 

Ở Hirakata, chúng tôi đang cung cấp nước sinh hoạt có thể uống trực tiếp được một cách an toàn. Bạn cần 

phải làm các thủ tục cần thiết để có thể sử dụng nước sinh hoạt tại nhà. 

 

1.Khi sử dụng hoặc khi ngưng sử dụng nước sinh hoạt 〈水道
すいどう

水
すい

を使用
し よ う

するとき・やめるとき〉 

Khi sử dụng hoặc khi ngưng sử dụng nước sinh hoạt thì sau khi kiểm tra số hiệu vòi nước ( Được ghi trên 

một tấm bảng hình thoi màu xanh dương gắn ở khu vực trước cửa ra vào ) , nơi sử dụng ( địa chỉ ) vui lòng 

gọi điện thoại hoặc đi đến Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước tầng 1 tòa nhà chính Ủy ban nhân 

dân . 

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận qua internet (trang chủ văn phòng cấp thoát nước) và nhận cả  FAX . 

 

Trung tâm  khách hàng Cục cấp thoát nước 

Điện thoại:072-848-5518   FAX : 072-898-7760 

 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034347.html 

 

2.Thanh toán hóa đơn tiền nước và tiền xử lý nước thải〈水道
すいどう

料金
りょうきん

と下水
げ す い

道
どう

使用料
しようりょう

の請求
せいきゅう

・支払い
し は ら い

〉 
Chi phí tiền nước và phí xử lý nước thải được tính dựa trên lượng nước sử dụng trong 2 tháng 1 lần qua hóa 

đơn( gửi hóa đơn thanh toán ) .Tiền thanh toán sẽ phải trả qua ngân hàng hoặc các cửa hàng tiện lợi. Các 

bạn có thể chi trả qua hình thức chuyển khoản hoặc qua điện thoại thông minh. Không thể thanh toán bằng  

thẻ tín dụng. 

 

3. Tiền nước và chế độ phúc lợi khi sử dụng hệ thống thoát nước 

〈水道
すいどう

料金
りょうきん

と下水
げ す い

道
どう

使用料
しようりょう

の福祉
ふ く し

減免
げんめん

〉 

Tất cả những người nhận được sự bảo trợ cuộc sống, nếu có viết đơn yêu cầu thì cũng có thể được miễn 

giảm chi phí tiền nước trong khoảng dưới 8 ㎥ lượng nước sử dụng và tiền xử lý nước thải. Để biết thêm 

chi tiết vui lòng liên hệ đến Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước . 

 

Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước  

Số điện thoại :072-848-5518  FAX 072-898-7760 

 

4.Sửa chữa và xây dựng khu vực dùng nước〈水
みず

まわりの修理
しゅうり

や工事
こ う じ

〉 

Vui lòng nộp đơn xin sửa chữa và xây dựng xung quanh khu vực dùng nước như rò rỉ nước và tắc nghẽn 

thoát nước tại nhà đến cửa hàng xây dựng được quy định bởi Cục cấp thoát nước. 

 

Vui lòng xác nhận cửa hàng xây dựng được chỉ định trên trang web của Cục Cấp thoát nước hoặc liên hệ 

với Cục Cấp thoát nước. 

 

Cục cấp thoát nước: 

Điện thoại 072-848-4199  

 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000026849.html 
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6．ĐIỆN LỰC（電気
で ん き

） 

 

Nguồn điện ở Nhật Bản ổ định ở điện thế 100vôn, tần số điện ở phía đông Nhật Bản ranh giới được tính từ 

Tỉnh Shizuoka là 50hz, còn ở phía tây là 60hz.thành phố Hirakata là 60hz. 

 

Các trang thiết bị điện đã được mua từ nước ngoài có các tần số điện khác nhau, nếu sử dụng không đúng 

thì tính năng sẽ bị giảm hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng được nữa do đó bạn nên chú ý cẩn thận. 

 

1.Khi xin cấp điện -ngừng sử dụng điện 〈電気
で ん き

を使用
し よ う

するとき・やめるとき〉 

Khi đăng ký xin cung cấp điện xin vui lòng gọi điện thoại cho chủ nhà hoặc công ty cổ phần điện lực 

Kansai . 

 

Khi bạn liên hệ với Công ty Điện lực Kansai, tên, địa chỉ và ngày bắt đầu sử dụng điện của bạn sẽ được xác 

nhận. 

Hơn nữa,nếu bạn gọi điện thoại sau khi chuẩn bị số mã khách hàng, việc tiếp nhận sẽ diễn ra suôn sẻ. Số 

mã khách hàng có thể được tìm thấy trong "Hướng dẫn thông tin về hợp đồng điện" gần hộp thư hoặc đồng 

hồ điện. 

 

Ngoài ra, điện có thể được sử dụng bằng cách bật cầu dao điện. Cầu dao thường được lắp đặt trên lối đi vào 

hoặc trên tường xung quanh nhà bếp,  hãy  bật công tắc cầu dao . Trong trường hợp nếu bạn không thể sử 

dụng điện bằng cách bật cầu dao điện thì vui lòng thông báo cho Công ty Điện lực Kansai. 

 

Khi muốn ngừng sử dụng điện hãy liên lạc đến Công ry cổ phần Điện lực Kansai. 

Công ty cổ phần điện lực Kanshai  ( Điện thoại: 0800-777-8810 ) 

(9:00~18:00 Trừ thứ 7,chủ nhật, ngày lễ, ngày đầu năm cuối năm) 

URL https://www.kepco.co.jp/english/(Tiếng Anh) 

 

Từ tháng 4 năm 2016, không chỉ Công ty Điện lực Kansai mà còn có nhiều công ty khác nhau có thể cung 

cấp điện trực tiếp cho người tiêu dùng. Khi thay đổi công ty điện lực đã ký hợp đồng, hãy chọn công ty và 

gói cước phù hợp với bạn. 

 

2.Thanh toán chi phí điện 〈電気
で ん き

料金
りょうきん

の請求
せいきゅう

と支払
しはらい

〉 

Hóa đơn sẽ được gửi hàng tháng dựa trên lượng điện năng được sử dụng, vì vậy vui lòng thanh toán tại một 

tổ chức tài chính hay cửa hàng tiện lợi. 

 

Hạn chót thanh toán là ngày thứ 30 kể từ ngày kiểm định. 

 

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng nhưng cần phải đăng ký trước. 

 

7．GAS（ガス） 

 

Trong thành phố, gas được dẫn bằng đường ống đến từng hộ gia đình tuy nhiên cũng có nhà sử dụng gas từ 

bình gas. Tùy theo từng loại gas mà các bếp gas sẽ khác nhau. Nếu sử dụng các dụng cụ gas không thích 

hợp thì sẽ rất nguy hiểm. 

Hãy kiểm tra xác nhận cẩn thận về loại gas đang dùng với chủ nhà hoặc chủ cửa hàng bán gas. Cách đăng 

ký sử dụng khác nhau tùy theo mỗi loại. 
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1.Khi đăng ký sử dụng ga -ngừng sử dụng ga thành phố 〈都市
と し

ガスを使用
し よ う

するとき・やめるとき〉 

Khi đăng ký sử dụng ga hay ngừng sử dụng ga thành phố xin vui lòng liên lạc đến Trung tâm chăm sóc 

khách hàng của công ty cổ phần gas Osaka bằng điện thoại hoặc qua mạng internet. 

 

Khi đăng ký sử dụng gas tên của bạn, nơi sử dụng, số điện thoại, ngày mong muốn bắt đầu sử dụng gas, 

thời gian mong muốn đến nhà để mở gas sẽ được kiểm tra. 

Khi nhân viên đến mở van gas nhất định bạn phải có mặt ở nhà. 

 

 Trung tâm chăm sóc khách hàng công ty cổ phần gas Osaka ( Điện thoại: 0120-5-94817 ) 

( Thứ 2~ thứ 7: 9:00~19:00, Chủ nhật-ngày lễ: 9:00~17:00 ) 

 

URL https://www.osakagas.co.jp/en/residential-customers/(Tiếng Anh） 

 

Từ tháng 4 năm 2017, không chỉ Công ty Gas Osaka mà còn có nhiều công ty khác nhau có thể cung cấp 

gas trực tiếp cho người tiêu dùng. Khi thay đổi công ty gas đã ký hợp đồng, hãy chọn công ty và gói cước 

phù hợp với bạn. 

 

2.Thanh toán chi phí gas thành phố 〈都市
と し

ガス料金
りょうきん

の請求
せいきゅう

と支払
しはらい

〉 

Đồng hồ được đọc hàng tháng và phí được xác định dựa trên lượng khí sử dụng. Hóa đơn sẽ được gửi cho 

bạn, vì vậy vui lòng thanh toán tại một tổ chức tài chính, cửa hàng tiện lợi, quầy thanh toán phí của Trụ sở 

chính công ty Gas Osaka. 

 

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng nhưng cần phải đăng ký trước. 

 

Hạn chót thanh toán là ngày thứ 30 kể từ ngày chi phí gas được xác nhận bằng chỉ số công tơ. 

 

3.Hãy liên lạc ngay lập tức khi gas bị rò rỉ 〈ガス漏
も

れはすぐに連
れん

絡
らく

〉 

Khi gas bị rò rỉ sẽ có mùi khó chịu. Nếu bạn nghi ngờ có sự rò rỉ khí gas hãy ngừng dùng lửa như thuốc 

lá,công tắc điện,quạt thông gió và ngay lập tức tắt van khí chính và liên hệ với công ty cung cấp gas. 

Đối với khí gas rò rỉ của hệ thống gas thành phố, vui lòng liên hệ tới số điện thoại chuyên dụng 

0120-5-19424 (chỉ có tiếng Nhật)  để báo rò rỉ gas của công ty gas Osaka.  

 

8．XE ĐẠP,XE GẮN MÁY,XE Ô TÔ（自転車
じ て ん し ゃ

・原付
げんつき

バイク・自動車
じどうしゃ

） 

 

Khi lái xe đến khu vực xung quanh Ga Hirakatashi trên Tuyến Chính Keihan, bạn có thể sử dụng bãi đậu xe 

ô tô  Okahigashicho do thành phố vận hành. Ngoài ra, bạn cũng có thể trả phí bãi đậu xe bằng thẻ tín dụng 

hoặc tiền điện tử. 

Về bãi đậu xe ô tô  Okahigashicho do thành phố vận hành, vui lòng xem danh sách cơ sở ở cuối sách. 

 

Tại Thành phố Hirakata có quy định cấm đặt để xe đạp ở những khu vực xung quanh tất cả các nhà ga xe 

lửa tuyến Gakkento , tuyến Katano , tuyến chính Keihan , đường xe lửa Keihan trong nội ô thành phố, và 

có bãi đậu xe đạp được thành phố vận hành .Khi đi xe đạp hoặc xe gắn máy đến khu vực quanh nhà ga thì 

vui lòng sử dụng bãi để xe đạp . 

Đối với bãi đậu xe đạp, vui lòng kiểm tra danh sách cơ sở bãi đậu ở cuối cuốn sách. 

 

Trong trường hợp để xe đạp , xe gắn máy ở khu vực đường di bộ hay lề đường trong khu vực cấm để thì sẽ 

nhanh chóng được mang đến và bảo quản tại Khu vực kho xe đạp Nishimakino .Khi lấy lại xe cần phải trả 

chi phí vận chuyển và lưu kho đối với xe đạp ( xe đạp là 2000 yên, xe máy là 3000 yên ).  Mặt khác,khi 

đến lấy xe phải cầm theo chìa khóa xe đạp ,xe gắn máy,giấy tờ có thể xác nhận tên và địa chỉ (như thẻ học 

sinh,thẻ bảo hiểm,bằng lái xe). 

Ở nơi lưu giữ  sẽ bảo quản xe 30 ngày bắt đầu tính từ sau ngày thu xe,  nhưng nếu xe không được lấy ra 

thì sẽ bị bỏ đi . Về Kho xe đạp Nishimakino vui lòng kiểm tra danh sách cơ sở ở cuối cuốn sách. 
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9．THU GOM RÁC THẢI（ごみの収 集
しゅうしゅう

） 

 

Khi bỏ rác thãi hãy xem [cách phân loại rác gia đình –cách bỏ rác ] được in trên cuốn [ sổ hướng dẫn ]. Vui 

lòng chấp hành đúng luật lệ và phân loại cẩn thận trước khi bỏ rác thải . 

 

Ngày thu nhận rác khác nhau tùy theo từng loại rác .Hãy xem [ Bảng thông báo ngày thu nhận rác của từng 

khu vực ] để không bị nhầm lẫn khi bỏ rác thải.  

 

Ngoài ra bảng tin đa ngôn ngữ ( Tiếng Anh ,Tiếng Trung Quốc , Tiếng Hàn quốc - Triều Tiên, Tiếng Tây 

Ban Nha , Tiếng Bồ Đào Nha,Tiếng Việt) cũng được đăng trên trang web thành phố Hirakata theo địa chỉ 

dưới đây. 

 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010744.html 

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng xúc tiến giảm rác thải ( Số điện thoại 072-849-7969) 

 

10. LƯƠNG HƯU（年金
ねんきん

） 

 

Quỹ lương hưu cơ bản là quỹ tiền trợ cấp cộng đồng được điều hành và quản lý bởi Quốc Gia.Những người 

từ 20 đến 60 tuổi đang sinh sống trong vùng lãnh thổ của Nhật Bản đều phải tham gia đóng quỹ lương hưu 

cơ bản, ngoài ra còn có quỹ lương hưu phúc lợi. Tuy nhiên ngoại trừ những người đã tham gia ký kết đảm 

bảo đóng bảo hiểm tại Quốc gia của người đó. Tùy thuộc việc nộp phí bảo hiểm được quy định ở mỗi chế 

độ tham gia khác nhau thì tương lai có thể nhận được tiền lương hưu. 

 

1.Phí bảo hiểm quỹ lương hưu cơ bản 〈国民
こくみん

年金
ねんきん

保険料
ほけんりょう

〉 

Từ tổ chức lương hưu Nhật Bản sẽ gửi đến cho bạn giấy thông báo số tiền cần phải đóng phí bảo hiểm.  

 

Phí bảo hiểm quy định số tiền hàng tháng phải đóng là 16.590yên (Đó là số tiền trong khoảng thời gian từ 

tháng 4 năm lệnh hòa 4 đến tháng 3 năm lệnh hòa 5 ) . Phí bảo hiểm phụ thêm mỗi tháng là 400yên ( người 

tham gia quyết định ) .Có thể được giảm giá nếu trả trước hoặc trả bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng . 

 

2.Quy định miễn trừ phí bảo hiểm 〈保険料
ほけんりょう

免除
めんじょ

制度
せ い ど

〉 

Những trường hợp không có khả năng chi trả phí bảo hiểm dưới đây vui lòng làm đơn xin miễn giảm tại 

Phòng trợ cấp nhi đồng tầng 2 nhà phụ Ủy ban nhân dân thành phố (Số điện thoại 072-841-1407) 

 

-Quy định về trợ cấp đặc biệt cho học sinh  

Học sinh là đối tượng trong thời hạn được miễn phí bảo hiểm. 

 

-Quy định về việc nộp đơn xin miễn giảm  

Đối tượng không phải là học sinh cũng có thể được miễm giảm một phần hoặc toàn bộ phí bảo hiểm. 

 

3.Việc thanh toán tiền một lần khi ngừng tham gia bảo hiểm trợ cấp quốc dân, bảo hiểm trợ cấp hưu 

trí 〈国民
こくみん

年金
ねんきん

・厚生
こうせい

年金
ねんきん

の脱退
だったい

一時
い ち じ

金
きん

〉 

Khi có yêu cầu thanh toán tiền một lần bạn phải thỏa mãn từ 1 đến 4 điều khoản dưới đây . Lúc đó bạn có 

thể nộp đơn nếu có giấy chứng nhận đã rời khỏi Nhật Bản dưới 2 năm . 

 

1.Người không có quốc tịch Nhật Bản  

2.Đối với người được bảo hiểm số 1 của trợ cấp quốc dân nếu có chế độ như thời gian trả phí bảo hiểm hay 

là được bảo hiểm của bảo hiểm trợ cấp hưu trí 6 tháng trở lên  

3.Người không sinh sống trên lãnh thổ Nhật Bản  

4.Người chưa bao giờ có quyền lợi nhận được trợ cấp ( bao gồm tiền phụ cấp cho người khuyết tật ) 
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Khi có nguyện vọng được thanh toán tiền một lần thì trước khi xuất cảnh bạn nộp đơn xin được thanh toán 

tiền một lần đến Văn phòng bảo hiểm Hirakata.Bạn cần phải đính kèm theo các giấy tờ đã nêu ở trên.Sau 

khi đã xuất cảnh khỏi Nhật thì vui lòng gửi thư bằng đường máy bay đến Nhật bản. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng bảo hiểm Hirakata (Shinmachi 2-2-8 Số điện thoại 

072-846-5011). 

 

11. BẢO HIỂM SỨC KHỎE – BẢO HIỂM CHĂM SÓC（健康
けんこう

保険
ほ け ん

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

） 

 

1.Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe quốc dân〈健康
けんこう

保険
ほ け ん

〉 

Ở Nhật Bản chế độ bảo hiểm dành cho tất cả mọi người được ghi tên vào sổ hộ khẩu quốc dân , ngoài ra 

những người có thời hạn cư trú trên 3 tháng đều có nghĩa vụ tham gia vào bảo hiểm sức khỏe .  

 

Trường hợp bạn đang được thuê làm việc tại công ty..v..v..thì phải tham gia vào bảo hiểm công ty hay là 

bảo hiểm  

nghành nghề do công ty quản lý ( còn gọi là bảo hiểm xã hội ) .Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với 

người quản lý về phúc lợi xã hội. 

 

Trong trường hợp không tham gia vào bảo hiểm xã hội thì vui lòng tham gia vào bảo hiểm sức khỏe quốc 

dân được quản lý tại thành phố quận huyện nơi bạn đang sinh sống. Mọi thủ tục được tiến hành tại Phòng 

bảo hiểm sức khỏe quốc dân Ban bảo hiểm sức khỏe quốc dân tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân thành 

phố (Điện thoại: 072-841-1403 ) . 

Ngoài ra, đối với những người trên 75 tuổi sẽ được cấp thẻ bảo hiểm chăm sóc y tế người cao tuổi giai đoạn 

sau từ Phòng bảo hiểm sức khỏe quốc dân tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân ( Số điện thoại 

072-841-1334) 

 

2.Bảo hiểm chăm sóc〈介護
か い ご

保険
ほ け ん

〉 

Ở Nhật, có thể nhận được tiền bảo hiểm chăm sóc trong trường hợp sử dựng dịch vụ chăm sóc cần thiết 

cùng với tuổi già. Để nhận được tiền bảo hiểm đó, trước tiên cần phải nhận giấy chứng nhận thuộc diện 

điều dưỡng hay không, nếu được chấp thuận sẽ nhận được số tiền bảo hiểm trong phạm vi dịch vụ chăm 

sóc 

 

① Tư cách tham gia và thủ tục〈加入する人と加入手続き〉 

Những người trên 65 tuổi sống trong khu vực thành phố và những người từ 40 đến 65 tuổi có tham gia bảo 

hiểm y tế điều được tham gia bảo hiểm chăm sóc.  

 

Đối với người nước ngoài trừ khi không phù hợp các yếu tố sau đây thì cũng có thể tham gia vào bảo hiểm 

chăm sóc.  

・Người không có thẻ đăng ký cư trú  

・Cư trú ngắn hạn , tư cách cư trú ngoại giao  

・Người có tư cách cư trú và nhập quốc theo diện công việc đặc định như những người cư trú nhằm mục 

đích để điều trị bệnh hoặc những người chăm sóc người đang hưởng dịch vụ chăm  

sóc. 

 

Những người trên 65 tuổi có đăng ký trên hộ tịch, nếu đủ điều kiện, sẽ tự động có tư cách đăng ký bảo hiểm. 

Tuy nhiên, đối với người có tư cách lưu trú là hoạt động đặc định, sẽ cần phải được xác nhận mục đích hoạt 

động. Do đó, hãy mang "giấy chỉ định" được gắn ở hộ chiếu đến khu vực tiếp nhận hồ sơ. 

 

②Phòng tư vấn bảo hiểm chăm sóc〈介護
か い ご

保険
ほ け ん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

〉 

Để biết thêm chi tiết về các thủ tục liên quan đến bảo hiểm chăm sóc và các dịch vụ liên quan xin vui lòng 

liên hệ đến Ban bảo hiểm chăm sóc trường thọ Phòng xúc tiến tuổi thọ sức khỏe tại tầng 2 tòa nhà phụ Ủy 

ban nhân dân thành phố (số điện thoại 072-841-1460) 
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12. THÔNG BÁO KẾT HÔN（結婚
けっこん

の届出
とどけで

） 

 

1.Kết hôn với người Nhật 〈日本人
にほんじん

との結婚
けっこん

〉 

Trong trường hợp kết hôn với người Nhật tại Nhật Bản bạn cần phải gửi đơn xin đến Ủy ban quận huyện 

xã . 

Hãy đến các ủy ban địa phương hoặc tòa thị chính để hoàn thành thủ tục. 

 

2.Kết hôn với người mang quốc tịch nước ngoài 〈外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

との結婚
けっこん

〉 

Dựa vào một số điều nhất định của pháp luật Nhật Bản , hai người nước ngoài có thể kết hôn tại Nhật . Tuy 

nhiên cần chú ý rằng việc kết hôn này có thể không được chấp nhận với người mang quốc tịch nước ngoài 

đó .Vui lòng liên lạc đến Đại sứ quánTổng lãnh sự quán của nước mình . Hoặc hãy đến các ủy ban địa 

phương hoặc tòa thị chính để hỏi đáp. 

  

3.Thay đổi tư cách cư trú 〈在留
ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

〉 

Trong trường hợp kết hôn với người Nhật bạn cần phải thay đổi tư cách cư trú. Vui lòng xác nhận tại Trung 

Tâm thông tin cư trú cho người nước ngoài (Số điện thoại 0570-013904, IP, PHS ở nước ngoài số 

03-5796-7112). 

 

4. Chế độ tuyên thệ mối quan hệ đối tác 〈パートナーシップ宣誓
せんせい

制度
せ い ど

〉 

Chế độ tuyên thệ mối quan hệ đối tác không chứng minh được hiệu lực pháp lý giống như hôn nhân, nhưng 

tại thành phố Hirakata chứng minh công khai được mối quan hệ của một hoặc cả hai người thuộc nhóm 

giới tính thiểu số, coi nhau thành bạn đời và hợp tác với nhau trong cuộc sống hàng ngày. 

Có các yêu cầu như sau đây, vui lòng kiểm tra trang chủ của thành phố hoặc liên hệ với Văn phòng Chính 

sách Nhân quyền để biết thêm chi tiết. 

・ Cả hai đều đã đến tuổi thành niên. 

・ Một hoặc cả hai người tuyên thệ là công dân của Hirakata, hoặc đang có ý định chuyển đến thành phố 

Hirakata. 

・ Không có vợ / chồng. 

・ Không tuyên thệ mối quan hệ hợp tác với bất kỳ ai khác ngoài lời người sắp cùng tuyên thệ. 

・ Quan hệ giữa những người tuyên thệ không phải là họ hàng ruột thịt. 

 

Văn phòng Chính sách Nhân quyền 

Điện thoại: 072-841-1424  

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023379.html 

 

13. THÔNG BÁO MANG THAI – SANH CON（妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

の届出
とどけで

） 

 

1.Khi mang thai 〈妊娠
にんしん

したとき〉 

Trong trường hợp có dự định sinh con , bạn hãy đến thông báo ở tòa hành chính Ủy ban thành phố , quận , 

huyện ,xã để được cấp sổ sức khỏe mẹ con và các giấy kiểm tra sức khỏe thai kỳ .Cuốn sổ này rất quan 

trọng sẽ được ghi lại quá trình từ lúc mang thai cho đến khi sinh con và lịch tiêm chủng sau khi sinh .  

Ngoài ra cũng có sổ sức khỏe mẹ con bằng tiếng nước ngoài.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc đến Ban 

sức khỏe mẹ và con Phòng xúc tiến tuổi thọ sức khỏe   (Số điện thoại 072-840-7221) 

 

2.Chi phí 〈費用
ひ よ う

〉 

Việc mang thai và sinh con không được xem như là một loại bệnh lý nên sẽ không được bảo hiểm y tế chi 

trả nhưng từ bảo hiểm sức khỏe mà bạn tham gia ( Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe , Bảo hiểm sức khỏe quốc 

dân …) sẽ chi trả một lần trực tiếp cho bệnh viện đã tiếp nhận sinh con nhưng giới hạn là không quá 

420,000yên . 

Ở Nhật Bản khi sinh con thường phải nhập viện trong khoảng từ 5 đến 6 ngày . Chi phí nhập viện tùy theo 

từng bệnh viện khác nhau vào khoảng 500,000 yên .Do đó vui lòng chi trả cho bệnh viện số tiền còn thiếu 

sau khi sinh con.  
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Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc với bảo hiểm sức khỏe mà bạn tham gia  hoặc bệnh viện  mà bạn 

có dự định sinh con ở đó . 

Nếu bạn là người có tham gia vào bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì vui lòng liên hệ đến Phòng bảo hiểm sức 

khỏe quốc dân  Ban bảo hiểm sức khỏe quốc dân tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân ( Điện thoại 

072-841-1403) 

 

3.Đăng ký khai sinh cho con 〈出 生 届
しゅっしょうとどけ

〉 

Sau khi sinh con tại Nhật Bản thì trong vòng 14 ngày sau sinh bạn phải nộp đơn đăng ký khai sinh cho con 

tại tòa nhà hành chính thành phố , quận , huyện , xã . Giấy khai sinh ngoài giúp xác nhận chứng minh quan 

hệ gia đình , mà còn tình trạng nộp thuế , và các loại giấy trợ cấp khác . Thủ tục có thể được làm tại Ủy ban 

nhân dân  hoặc ở các chi nhánh . 

 

Nếu bạn là người có tư cách vĩnh trú đặc biệt thì vui lòng xin cấp tư cách vĩnh trú đặc biệt cho con trong 

vòng 60 ngày sau khi sinh tại Phòng Nhân Dân Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy ban Nhân Dân . 

Nếu bạn là người có tu cách cư trú dài hạn thì vui lòng xin cấp tu cách cư trú cho con trong vòng 30 ngày 

sau sinh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh .Các loại giấy tờ cần thiết là : ①Sổ sức khỏe mẹ con – Giấy chứng 

nhận sinh con ②Bản sao hai mặt thẻ cư trú của bố mẹ ③ Giấy chứng nhận làm việc , giấy nộp thuế . Để 

biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka ( Trung tâm trợ giúp thông tin 

cho ngưới nước ngoài , điện thoại 0570-013904 , IP , PHS , ở nước ngoài 03-5796-7112 ). Ngoài ra trong 

trường hợp muốn lấy quốc tịch nước ngoài cho con thì bạn cần phải nộp đơn xin quốc tịch tại Đại sứ quán 

hay Tổng lãnh sự quán nước của mình để lấy được hộ chiếu . 

 

14. THÔNG BÁO LY HÔN（離婚
り こ ん

の届出
とどけで

） 

 

Khi cả hai vợ chồng đều là người nước ngoài , việc ly hôn sẽ theo luật pháp nước của mình do đó bạn vui 

lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán của nước mình tại Nhật Bản để hỏi thêm chi tiết .  

 

Khi hai vợ chồng có một trong hai là người Nhật và cư trú tại Nhật Bản ,  thì căn cứ theo luật pháp của 

Nhật Bản có thể tiến hành việc ly hôn .Hãy đến các ủy ban địa phương hoặc tòa thị chính để hoàn thành thủ 

tục. 

 

Ly hôn và tư cách cư trú 〈離婚
り こ ん

と在留
ざいりゅう

資格
し か く

〉 

Trong trường hợp bạn sống tại Nhật với tư cách có vợ hoặc chồng là người Nhật, sau khi ly hôn thì tư cách 

cư trú đó có thể sẽ bị mất đi.  

Trong trường hợp bạn sống ở Nhật với tư cách cư trú theo diện đoàn tụ gia đình sau kết hôn của cả hai đều 

là người nước ngoài thì sẽ có những vấn đề phiền hà phát sinh cho cả hai.Tùy theo từng trường hợp việc 

thay đổi tư cách cư trú cho mỗi người là cần thiết. Vui lòng liên lạc đến Trung tâm tổng hợp thông tin cư trú 

dành cho người nước ngoài.  

Người có tư cách cư trú dài hạn ly hôn [có vợ hoặc chồng là người Nhật] hoặc [có vợ hoặc chồng là người 

vĩnh trú] trong vòng 14 ngày vui lòng nộp đơn thông báo đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka. 

 

●Trung tâm tổng hợp thông tin cư trú dành cho người nước ngoài 

〈外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター〉 

Thành phố Osaka,quận suminoe, nankokita1-29-53 (Tàu điện ngầm chuou-sen ga[CosmoSquare]ngay khi 

xuống tàu là đến) 

Điện thoại 0570-013904, IP, PHS nước ngoài 03-5796-7112 

Ngày thường 8:30～17:15 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 
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●Cục quản lý cư trú và xuất nhập cảnh Osaka 〈大阪
おおさか

出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

〉 

Thành phố Osaka, quận suminoe, nankokita1-29-53 (Tàu điện ngầm chuou-sen ga[CosmoSquare] ngay khi 

xuống tàu là đến) 

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết về các loại thủ tục và số điện thoại xin vui lòng xem bảng liệt kê danh 

sách được in vào trang cuối cùng của cuốn sách hướng dẫn này. 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 

Ngày thường 9:00～12:00、13:00～16:00 

 

15. KHAI TỬ（死亡
し ぼ う

の届出
とどけで

） 

 

Người nước ngoài khi tử vong tại Nhật Bản đều cần phải khai tử tại tòa hành chính thành phố , quận , 

huyện , xã trong vòng 7 ngày sau khi tử vong .Hãy đến các ủy ban địa phương hoặc tòa thị chính để hoàn 

thành thủ tục. 

 

Người phối ngẫu của người có tư cách cư trú dài hạn bị chết [có vợ hoặc chồng là người Nhật] hoặc [có vợ 

hoặc chồng là người vĩnh trú] trong vòng 14 ngày vui lòng nộp đơn thông báo đến Cục quản lý xuất nhập 

cảnh Osaka. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka (Điện thoại 

0570-064259-110). 

 

16. CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ CHO TRẺ EM（子
こ

どもの健
けん

康
こう

・医療
いりょう

） 

 

1.Y tế cho trè em 〈子
こ

どもの医
い

療
りょう

〉 

Tiêu chuẩn y tế dành cho trẻ em ở Nhật rất cao, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Nhật cũng thấp nhất trên thế 

giới, có nhiều bệnh viện chuyên khoa dành cho trẻ em nhưng trước tiên bạn nên liên lạc đến bệnh viện Nhi 

khoa ở gần nơi ở nhất. 

 

2.Tiêm ngừa 〈予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

〉 

Tiêm ngừa cho trẻ em như Influenza tuýp B, viêm phổi do vi trùng, viêm gan siêu vi B, chủng ngừa 4 loại 

(chủng ngừa 3 loại, bệnh bại liệt),BCG, liên hợp sởi và thủy đậu (MR), sởi truyền nhiễm, thủy đậu, (bệnh 

trái rạ), viêm não Nhật Bản, chủng ngừa 2loại – 2kỳ, phòng ngừa HPV được tiến hành tại các cơ sở điều trị 

y tế. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ đến Ban Sức khỏe mẹ và con Phòng xúc tiến tuổi thọ sức khỏe  

(Điện thoại 072-840-7221).Ngoài ra khi nộp đơn thông báo sinh con bạn được cấp phát một cuốn điền kiểm 

tra sức khỏe tiền tiêm chủng và cuốn sổ nhỏ (Sổ sức khỏe trẻ em và lịch tiêm ngừa) trong đó có giải thích 

tầm quan trọng của việc tiêm ngừa và những phản ứng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm. Khi đăng ký tiêm 

ngừa cho trẻ em bạn đừng quên mang theo sổ sức khỏe mẹ con và giấy kiểm tra sức khỏe. 

 

3.Khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh 〈乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

〉 

Tại Ban Sức khỏe mẹ và con Phòng xúc tiến tuổi thọ sức khỏe sẽ tiến hành khám sức khỏe sau sinh miễn 

phí cho trẻ 4 tháng tuổi -19 tháng tuổi – 30 tháng tuổi – 42 tháng tuổi . Trong trường hợp không nhận được 

giấy thông báo đến khám do chuyển nhà thì vui lòng liên hệ đến Ban Sức khỏe mẹ và con Phòng xúc tiến 

tuổi thọ sức khỏe (Điện thoại 072-840-7221) 

 

4.Hổ trợ chi phí điều trị cho trẻ em 〈子
こ

どもの医
い

療
りょう

費
ひ

の助
じょ

成
せい

〉 

Trẻ từ 0 tuổi đến trẻ học cấp 2 năm 3 (Tính đến ngày 31 tháng 3 mà tròn 15 tuổi) sẽ được hỗ trợ chi phí bữa 

ăn và một phần chi phí điều trị ( một phần tự chi trả bảo hiểm sức khỏe) . Để đăng ký cần thẻ bảo hiểm sức 

khỏe trên đó có ghi tên của trẻ,thẻ mã số cá nhân của bố mẹ và của trẻ . Để biết rõ hơn hãy liên hệ đến 

Phòng hỗ trợ điều trị tại tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân ( Điện thoại 072-841-1359) . 
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5.Hỗ trợ chi phí điều trị cho bố mẹ đơn thân 〈ひとり親
おや

家庭
か て い

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

〉  

Gia đình Bố hoặc mẹ đơn thân, Người nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không có cả Bố và mẹ  ,gia đình gặp khó 

khăn vì có bố hoặc mẹ bị khuyết tật dạng nặng, gia đình bị lệnh bảo hộ từ toàn án do bạo lực gia đình thì 

cho đến ngày 31 tháng 3 của năm 18 tuổi trẻ cùng bố hoặc mẹ và người nuôi dưỡng sẽ được hỗ trợ một 

phần chi phí điều trị ( một phần tiền bản thân phải chi trả trong việc khám bảo hiểm sức khỏe ) .Tuy nhiên 

có giới hạn về mức thu nhập . Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng hổ trợ điều trị tại tầng 2 tòa 

nhà phụ Ủy ban nhân dân ( Điện thoại :072-841-1359 ) . 

 

6.Chế độ hỗ trợ chi phí điều trị liên quan đến những bệnh lý mãn tính ở trẻ em 

〈小
しょう

児
に

慢
まん

性
せい

特
とく

定
てい

疾
しっ

病
ぺい

に係
かか

る医
い

療
りょう

費
ひ

助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

〉 

Hỗ trợ chi phí điều trị cần phải trả trong việc điều trị cho trẻ em do mắc phải những bệnh lý mãn tính đã 

được quy định bởi Bộ Y Tế và Phúc Lợi. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Ban y tế sức khỏe Trung 

Tâm y tế thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625). 

 

7.Chế độ cấp phát tiền hỗ trợ chi phí điều trị vô sinh đặc biệt〈特定
とくてい

不妊
ふ に ん

治療
ちりょう

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

金
きん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

〉 

Chế độ hỗ trợ một phần chi phí trong việc điều trị vô sinh đặc biệt ( như thụ tinh trong ống nghiệm , thụ 

tinh dưới kính hiển vi ) tại các cơ sở y tế đã được quy định . Tuy nhiên có mức giới hạn tùy thuộc về thời 

gian đăng ký . Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng dự phòng và bảo vệ sức khỏe Trung Tâm y tế 

thành phố Hirakata ( Điện thoại: 072-807-7625). 

 

8.Chế độ cấp phát tiền hỗ trợ chi phí điều trị sẩy thai 〈不育症
ふいくしょう

治療
ちりょう

費用
ひ よ う

補助
ほ じ ょ

金
きん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

〉 

Chế độ cấp phát tiền hỗ trợ chi phí điều trị sẩy thai tại các cơ sở y tế trong phạm vi quốc nội là không quá 

300,000yên cho 1 năm. Tuy nhiên có thời hạn về việc đăng ký. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Ban y 

tế sức khỏe Trung Tâm y tế thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625) 

 

9.Trợ cấp điều trị dinh dưỡng cho trẻ sinh non 〈未熟児
みじゅくじ

養育
よういく

医療
いりょう

給付
きゅうふ

〉 

Trẻ sinh non có nhiều chức năng chưa hoàn thiện vì vậy chăm sóc tại gia đình rất khó khăn do đó sẽ được 

trợ cấp một phần chi phí cho những trẻ cần phải nhập viện để điều trị. Chỉ những đối tượng cần phải nhập 

viện tại những cơ sở y tế quy định thì mới được hỗ trợ. Sau khi được xuất viện thì không thể nộp đơn yêu 

cầu được nữa.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng hỗ trợ điều trị tại tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân 

dân (Điện thoại 072-841-1359). 

 

10.Chế độ hổ trợ tiền chăm sóc phẫu thuật bệnh tim cho trẻ em 〈心臓病児
しんぞうびょうじ

手術
しゅじゅつ

見舞
み ま い

金
きん

制度
せ い ど

〉 

Bản thân người bệnh hoặc người bảo hộ nếu sống liên tục trong thành phố một năm trở lên (được ghi tên 

vào sổ hộ khẩu) và trẻ em dưới 18 tuổi cần phải phẫu thuật điều trị bệnh tim thì sẽ được hổ trợ tiền chăm 

sóc là 25,000yên. Trong thời hạn không quá 1 năm sau khi phẫu thuật vui lòng nộp đơn xin hỗ trợ. (mỗi 

một đối tượng giới hạn chỉ được 1 lần). Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng hỗ trợ điều trị tại tầng 

2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân (Điện thoại 072-841-1359). 

 

11.Chế độ trợ sinh 〈助産
じょさん

制度
せ い ど

〉 

Trường hợp vì lý do kinh tế không thể sinh con tại bệnh viện sản sẽ được hỗ trợ chi phí sinh tại bệnh viện 

được chỉ định ( Trong thành phố thì chỉ bệnh viện thành phố Hirakata). Tuy nhiên có giới hạn về mức thu 

nhập. Mặt khác không được đăng ký chế độ này sau khi sinh. Hãy xin tư vấn trước khi sinh con . 

  Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em "Tonatona" tại tầng 4 tòa nhà 3 

sunplaza Hirakata (Điện thoại 050-7102-3227). 

 Thời gian tiếp nhận: 9:00~17:30 ( Trừ ngày thứ 7,chủ nhật, ngày lễ) 
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17. TRẺ（保育
ほ い く

） 

 

Ở Nhật bản có các dạng nhà trẻ như sau 1Nhà trẻ được cơ quan hành chính công nhận (Nhà trẻ được công 

nhận – Nhà trẻ được công nhận có hình thức phối hợp với mẫu giáo và nhà trẻ - Nhà trẻ được công nhận có 

hình thức dạng mẫu giáo.v…v..) 2.Những cơ sở nhà trẻ không được công nhận nhưng có hoạt động thực tế 

(Cơ sở nhà trẻ không được công nhận) 

 

1.①Nhà trẻ được công nhận 〈認可
に ん か

保育所
ほいくしょ

〉 

Bao gồm cả nhà trẻ công lập và tư lập , là những cơ sở nuôi dưỡng trẻ sơ sinh được chính quyền thành phố 

công nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người phải đi làm việc để giải quyết khó khăn trong 

việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ . Về phí nuôi dưỡng nhóm trẻ từ 0 đến 2 tuổi mỗi một thành phố đều có quy 

định sẵn về tiêu chuẩn cho chi phí nhà trẻ công lập và tư lập nhưng chi phí thực tế được thành phố thu là 

khác nhau tùy thuộc vào mức thu nhập của mỗi gia đình . Ngoài ra, với chính sách miễn phí trường mẫu 

giáo và nhà trẻ, phí nuôi dưỡng được miễn phí với trẻ từ 3 tuổi trở lên. Hơn nữa, để giảm gánh nặng cho gia 

đinh, từ tháng 4 năm Lệnh hòa 2, thành phố miễn phí đối với gia đình sinh 2 con trở lên. 

 

②Nhà trẻ được công nhận ( Kiểu kết hợp với chăm sóc trẻ em, kiểu kết hợp với mẫu giáo )  

〈認定
にんてい

こども園
えん

（幼
よう

保
ほ

連携型
れんけいかた

、幼稚園型
ようちえんがた

）〉 

Là những cơ sở có đặc điểm kết hợp được những ưu điểm và chức năng của Nhà trẻ và mẫu giáo .  

Bộ phận nhà trẻ :  

Nhà trẻ tại nhà giúp cho những ngưới gặp khó khăn vì đang bận làm việc có thể sử dụng . 

Bộ phận mẫu giáo : 

Cho tất cả những người sử dụng với mục đích giáo dục trẻ nhỏ giai đoạn sớm nhằm chuẩn bị cho những 

giáo dục cơ bản tại trường tiểu học. 

 Phí trông nuôi nhóm trẻ từ 0 đến 2 tuổi,  được các cơ sở được thu trực tiếp từ người bảo hộ . Phí trông 

nuôi vời nhóm trẻ từ 3 tuổi trở lên (Trẻ từ 3 tuổi trở lên trong bộ phận mẫu giáo ) sẽ được miễn phí do 

chính sách miễn học phí nhà trẻ và mấu giáo. Hơn nữa, để giảm gánh nặng cho gia đinh, từ tháng 4 năm 

Lệnh hòa 2, thành phố miễn phí đối với gia đình sinh 2 con trở lên.   

 Ngoài ra, có trường hợp thu thêm khoản phí ngoài phí trông nuôi. 

 

③Cơ sở hoạt động nhà trẻ có quy mô nhỏ 〈小規模
しょうきぼ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

実施
じ っ し

施設
し せ つ

〉 

Cơ sở hoạt động như nhà trẻ nhưng có quy mô nhỏ là những cơ sở nhà trẻ với ít trẻ em là những đối tượng 

trẻ từ 0 đến 2 tuổi nhằm tạo điều kiện giúp đỡ thay thế cho những người bảo hộ gặp khó khăn trong việc 

chăm sóc trẻ tại gia đình . Chi phí nhà trẻ được người bảo hộ trả trực tiếp cho cơ sở .  Hơn nữa, để giảm 

gánh nặng cho gia đinh, từ tháng 4 năm Lệnh hòa 2, thành phố  miễn phí đối với gia đình sinh 2 con trở 

lên. 

 

Để nộp đơn xin vào trường ①②③ vui lòng liên hệ với Ban tuyển sinh nhà trẻ mẫu giáo tại tầng 5 tòa nhà 

phụ Ủy ban nhân dân (Điện thoại 072-841-1472). 

 

2.Cơ sở nhà trẻ không được công nhận 〈認可外
にんかがい

保育
ほ い く

施設
し せ つ

〉 

Cách nộp đơn và chi phí khác nhau tùy theo từng cơ sở do đó vui lòng liên lạc trực tiếp đến cơ sở mà bạn 

muốn cho trẻ vào học. 

 

Đối với trẻ từ 0 đến 2 tuổi trong gia đình không chịu thuế, hoặc trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong nhóm được công 

nhận cần phải trông nom do công việc của bố mẹ, có thể trong đối tượng được miễn phí học mẫu giáo và 

nhà trẻ. Chi tiết xin liên hệ đến Ban nhà trẻ mẫu giáo tư trực (tel: 072-841-1471) 
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18. GIÁO DỤC（教育
きょういく

） 

 

Giáo dục Nhật Bản được bắt đầu từ Trường Mẫu giáo trải qua Trường phổ thông cơ sở (từ 6 tuổi trong 6 

năm), Trường trung học cơ sở (3 năm), Trường trung học phổ thông (3 năm) sau đó sẽ được tiếp tục với hệ 

thống Cao đẳng Đại học. Giáo dục bắt buộc đối với học sinh từ lớp 1 tiểu học cho đến lớp 9 Trung học cơ 

sở bao gồm 9 năm. Trong khoảng thời gian này trẻ em sẽ được miễn phí về chi phí giảng dạy và chi phí 

sách giáo khoa.Trẻ em sẽ được theo học tại các trường công lập theo quy định. Tuy nhiên ngoài chi phí về 

sách giáo khoa, những chi phí phụ khác, chi phí tham quan học tập ở trường gia đình phải tự chi trả. 

Niên khóa của một năm học được bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 3 năm sau, từ hạ tuần 

tháng 7 đến hạ tuần tháng 8 là thời gian nghỉ hè, từ hạ tuần tháng 12 đến đầu tuần tháng 1 là thời gian nghỉ 

đông, từ hạ tuần tháng 3 đến đầu tuần tháng 4 là nghỉ xuân. 

 

1.Nhập học 〈就学
しゅうがく

〉 

Bởi vì là giáo dục bắt buộc do đó những trẻ em trong độ tuổi đều cần phải đến trường để học tập. Vui lòng 

nộp đơn xin đi học tới Ban hỗ trợ trường học Phòng hỗ trợ giáo dục ( Kurumazuka thành phố Hirakata 

1-1-1 điện thoại 050-7105-8043). Khi đi nộp đơn cần mang theo thẻ cư trú của trẻ. Trường nhập học sẽ 

được quyết định tùy thuộc vào nơi đang sinh sống. 

 

2.Mẫu giáo tư lập 〈私立
し り つ

幼稚園
ようちえん

〉 

Thủ tục đăng ký nhập học tại trường mẫu giáo tư lập vui lòng liên hệ với trường mà bạn có ý định cho trẻ 

được theo học. 

 

●Nhập học vào trường mẫu giáo công lập 〈市立
し り つ

幼稚園
ようちえん

への入園
にゅうえん

〉 

Tất cả những trẻ em trước tuổi nhập học vào trường tiểu học (từ 3 đến 5 tuổi) sống trong thành phố đều có 

thể đăng ký nhập học. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với trường mẫu giáo công lập nơi chuẩn bị 

nhập học 

 

3.Trường tiểu học- Trường trung học cơ sở 〈小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

〉 

●Giấy thông báo nhập học 〈就学
しゅうがく

通知書
つうちしょ

〉 

Đối với những trẻ có kế hoạch nhập học tại trường tiểu học thì khoảng đến cuối tháng 1 giấy thông báo 

nhập học sẽ được gửi đến cho người bảo hộ qua bưu điện.Giấy thông báo nhập học này được phát dựa vào 

giấy đăng ký nhập học. Còn đối với những trẻ có kế hoạch nhập học tại Trường trung học cơ sở thì khoảng 

đến cuối tháng 11 giấy thông báo nhập học sẽ được gửi đến cho người bảo hộ qua bưu điện. 

 

●Khám sức khỏe nhập học 〈就学
しゅうがく

時
じ

健康
けんこう

診断
しんだん

〉 

Những trẻ em có kế hoạch nhập học vào trường tiểu học thì vào khoảng trung tuần tháng 10 đến tháng 11 

hãy đi khám sức khỏe. Trong những ngày thượng tuần tháng 10 giấy thông báo sẽ được gửi bưu điện đến 

cho người bảo hộ. 

 

●Chế độ hỗ trợ nhập học 〈就学
しゅうがく

援助
えんじょ

制度
せ い ど

〉 

Đối với những hộ gia đình vì lý do kinh tế mà có khó khăn trong việc cho trẻ đến trường thì sẽ được hỗ trợ 

dụng cụ học tập, chi phí cho bữa cơm tại trường, những chuyến đi tham quan học tập. Để biết thêm chi tiết 

vui lòng liên hệ Ban hỗ trợ trường học Phòng hỗ trợ giáo dục (Kurumazuka 1-1-1 điện thoại 

050-7105-8043) 

 

●Bữa ăn tại trường 〈学校
がっこう

給 食
きゅうしょく

〉 

Cung cấp bữa ăn  phong phú đa dạng tại trường như kết hợp các nguyên liệu thực phẩm theo mùa bao 

gồm cả các món ăn địa phương và sự kiện. 

Đối với học sinh tiểu học tất cà đều ăn bữa trưa được chuẩn bị tại trường. Đối với học sinh trung học cơ sở 

thì tùy theo nguyện vọng có thể chọn lựa theo thực đơn đã được chuẩn bị sẵn. 
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●Giáo viên hướng dẫn giáo dục 〈教育
きょういく

指導員
しどういん

〉 

Đối với những học sinh hay thiếu nhi có những khó khăn trong việc hiểu tiếng nhật tại các trường tiểu học 

và trung học cơ sở tại thành phố Hirakata sẽ có chế độ gửi giáo viên hướng dẫn giáo dục để hỗ trợ trong 

việc học tiếng Nhật và các bộ môn và tư vấn về sinh hoạt tại trường. Thời gian hỗ trợ là sau khi chuyển vào 

trường trong vòng 2 năm.1 tuần từ 1 đến 2 lần (1 lần 2 tiếng). Để biết thêm chi tiết vui lòng trao đổi với 

giáo viên của trường. 

 

4.Học bổng 〈奨学
しょうがく

金
きん

〉 

Có chế độ cấp tiền học bổng cho những học sinh trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông (sau 

chương trình giảng dạy), trường kỹ thuật cao đẳng, trường cao đẳng hỗ trợ đặc biệt, trường dạy nghề (thời 

gian học tập giới hạn có chương trình giảng dạy trên 3 năm) khó khăn trong việc đến học tại trường cho 

người nước ngoài tương ứng với trường cấp 3 vì lý do về kinh tế.  

Ngoài ra nếu các học sinh tiểu học hay trung học cơ sở sống trong địa bàn thành phố có người bảo hộ chết 

do tai nạn giao thông sẽ có [chế độ học bổng dành cho trẻ mồ côi vì thảm họa giao thông thành phố 

Hirakata]. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Ủy Ban giáo dục thành phố Ban hỗ trợ trường học Phòng 

hỗ trợ giáo dục (Kurumazuka 1-1-1 điện thoại 050-7105-8043) 

 

5.Hỗ trợ những hoạt động trường học cho những học sinh, nhi đồng đến Nhật – trở về Nhật 

〈帰国
き こ く

・渡
と

日
にち

児童
じ ど う

生徒
せ い と

学校
がっこう

生活
せいかつ

サポート〉 

Ban giáo dục Phủ Osaka xây dựng trang web nhằm hỗ trợ những hoạt động trường học cho những học sinh, 

nhi đồng người nước ngoài. 

 

URL https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo 

  

6.Hội Nhi đồng không có người chăm sóc tại nhà 〈留守
る す

家庭
か て い

児童会室
じどうかいしつ

〉 

Những trường tiểu học trong địa bàn thành phố thực hiện việc chăm sóc cho học sinh tiểu học mà người 

bảo hộ bận làm việc hoặc bị bệnh nên không thể chăm sóc sau thởi gian học tại trường . 

・Địa điểm lắp đặt: Trường Tiểu học 44 Thành phố Hirakata 

・Ngày mở cửa : Thứ Hai đến Thứ Sáu (Thứ Bảy : Tạm thời mở cửa) (Các ngày nghỉ : Thứ Bảy, Chủ Nhật, 

các ngày lễ, dịp cuối năm và lễ Tết, các ngày chuẩn bị đóng cửa) 

・Giờ mở cửa :  Thời gian học bình thường từ : 13:15 đến 19:00, Nghỉ học : 8:00 đến 19:00, Mở cửa tạm 

thời : 8:00 đến 18:00 

・Về việc sử dụng: Phí giữ trẻ : 7.200 yên / người / tháng (phí giữ trẻ kéo dài từ 18:00 đến 19:00 : 1.000 

yên) 

* Có một chế độ giảm và miễn thuế cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà nước, các hộ gia đình được miễn 

thuế thành phố và các hộ gia đình được miễn thuế thu nhập. 

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Ủy ban Giáo dục Thành phố  Ban phụ trách trẻ em sau giờ học (1-1-1 

Kurumazuka, điện thoại 050-7105-8201) 

 

7.Câu lạc bộ trẻ em sau giờ học〈放課後
ほ う か ご

キッズクラブ〉 

● Lớp học dành cho trẻ em sau giờ học 

Các hoạt động như vui chơi tự do và tự nguyện mà trẻ em đang học tiểu học và trẻ em sống trong khu học 

chánh có thể dễ dàng tham gia. 

・ Địa điểm: 4 trường tiểu học của thành phố (Trường tiểu học Kawagoe, Trường tiểu học Tsuda, Trường 

tiểu học Yamada, Trường tiểu học Shobu) cho năm thứ 4 của Reiwa 

・ Ngày giờ khai giảng: Thứ 7 hàng tuần và các ngày nghỉ học từ 9:00 đến 17:00 

・ Nơi hoạt động: Phòng học của trường, v.v. 

・ Về cách sử dụng: Miễn phí cước sử dụng. Tuy nhiên, cần phải đăng ký trước. 

・ Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Ủy ban Giáo dục Thành phố  Ban phụ trách trẻ em sau giờ 

học  (1-1-1 Kurumazuka, điện thoại 050-7105-8201). 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo
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19. TRỢ CẤP CHO NHI ĐỒNG（児童
じ ど う

のための手当
て あ て

） 

 

1.Trợ cấp cho Nhi đồng 〈児童
じ ど う

手当
て あ て

・特例
とくれい

給付
きゅうふ

〉 

Tiền trợ cấp cho những người nuôi dưỡng trẻ Nhi đồng ( trẻ Nhi đồng chưa học xong Trung học cơ sở ) cho 

đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên của năm được 15 tuổi . 

Về nguyên tắc, việc thanh toán sẽ được thực hiện từ tháng tiếp theo tháng mà đơn đăng ký được thực hiện. 

Tuy nhiên, nếu ngày sinh hoặc ngày chuyển đến nơi ở mới (ngày di chuyển) gần đến cuối tháng, nếu đơn 

đăng ký được thực hiện trong tháng tiếp theo nhưng trong vòng 15 ngày kể từ ngày sau ngày chuyển đến 

nơi ở mới, thanh toán sẽ được thực hiện kể từ tháng nộp đơn. 

* Xin lưu ý rằng nếu đơn đăng ký bị trì hoãn, về nguyên tắc, bạn sẽ không thể nhận được trợ cấp cho tháng 

bị trì hoãn. 

【Số tiền hàng tháng (mỗi người)】  

 Dưới 3 tuổi: Đồng nhất 15.000 yên , 3 tuổi trở lên cho đến trước khi hoàn thành tiểu học: 10.000 yên 

(con thứ 3 trở lên: 15.000 yên) 

 Học sinh trung học cơ sở: Đồng nhất 10.000 yên 

* Tuy nhiên, nó có thể khác với số tiền trên tùy thuộc vào số tổng thu nhập. 

【Tháng thanh toán】Tháng 6 (cho tháng 2 ~ tháng 5), tháng 10 (tháng 6 ~ tháng 9), tháng 2 (tháng 10 ~ 

tháng 1) 

 Thông báo thay đổi địa chỉ, v.v. cũng có thể được thực hiện tại Phòng Nhân  dân trên tầng 1 của Tòa 

nhà chính và tại Các Văn phòng Chi nhánh Tsuda, Kasatogaoka và Phía Bắc. Để biết chi tiết như các tài 

liệu cần thiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hưu trí và Trợ cấp Trẻ em trên tầng 2 của Tòa nhà Phụ Ủy ban 

Nhân dân thành phố (Điện thoại: 072-841-1408). 

 

2.Trợ cấp nuôi dưỡng Nhi đồng 〈児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

〉 

Cung cấp cho những người mẹ được quyền nuôi con mà cha mẹ đã giải quyết hôn nhân, những đứa trẻ có 

cha hoặc mẹ đang ở trong tình trạng như khuyết tật hoặc bị giam giữ, hoặc sống cùng những người cha bị 

quản thúc, hoặc những người chăm sóc nuôi chúng. Độ tuổi mục tiêu của trẻ em là đến ngày 31 tháng 3, lần 

đầu tiên sau khi đủ 18 tuổi ( Trường hợp trẻ khuyết tật theo đúng quy định thì dưới 20 tuổi ) .  

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản đứng tên người yêu cầu hàng năm vào tháng Giêng, tháng Ba, 

tháng Năm, tháng Bảy, tháng Chín và tháng Mười Một cho đến tháng trước. Tuy nhiên có giới hạn về thu 

nhập . Ngoài ra, nếu bạn đang nhận lương hưu công, v.v., nó có thể được điều chỉnh cùng nhau. Để biết 

thêm chi tiết về giấy tờ vui lòng liên hệ Phòng bảo trợ Nhi đồng tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân thành 

phố ( điện thoại：072-841-1408) . 

 

3.Trợ cấp nuôi dưỡng Nhi đồng đặc biệt 〈特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

〉 

Khoản trợ cấp này được trả cho người đang chăm sóc trẻ em khuyết tật dưới 20 tuổi theo quy định của 

Lệnh Nội các hoặc đang nuôi dạy con cái thay mặt cho cha mẹ của họ. Về nguyên tắc, việc xác định khuyết 

tật được thực hiện với giấy chứng nhận y tế theo quy định (có trường hợp giấy chứng nhận y tế có thể bị bỏ 

qua). Khoản trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản dưới tên của người yêu cầu chuyển khoản vào tháng 4 

(cho tháng 12 ~ tháng 3), tháng 8 (cho tháng 4 ~ tháng 7) và tháng 11 (cho tháng 8 ~ tháng 11). Tuy nhiên, 

có những hạn chế về tổng thu nhập. Để biết chi tiết như các tài liệu cần thiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận 

Hưu trí và Trợ cấp Trẻ em trên tầng 2 của Tòa nhà Phụ Ủy ban Nhân dân thành phố (Điện thoại: 

072-841-1408). 

 

4.Trợ cấp phúc lợi cho trẻ khuyết tật 〈障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

〉 

Để giúp cho những người khuyết tật mức độ nặng dưới 20 tuổi cần những chăm sóc thông thường tại nhà 

trong cuộc sống hàng ngày, sẽ nhận được trợ cấp sau khi xem xét đánh giá hồ sơ bệnh án dựa trên những 

tiêu chuẩn nhất định. (có trường hợp hồ sơ bệnh án được lược bỏ).Tuy nhiên có giới hạn về mức thu nhập. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng phúc lợi  Ban kế hoạch người khuyết tật tầng 1 tòa nhà 

phụ Ủy ban nhân dân thành phố (Điện thoại 072-841-1152) 
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20. TƯ VẤN VỀ TRẺ EM（子
こ

どもに関
かん

する相
そう

談
だん

） 

 

1.Tư vấn về trẻ em dưới 18 tuổi 〈18歳
さい

未満
み ま ん

の子
こ

どもに関
かん

する相
そう

談
だん

〉 

Thực hiện tư vấn liên quan đến những vấn đề gia đình và trẻ em.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên Phòng 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em “Tonatona” tầng 4 tòa nhà số 3 sunplaza Hirakata (Điện thoại <cần phải hẹn 

trước >  050-7102-3221 )  

Thời gian tiếp nhận : 9:00 ~17:30 ( ngoại trừ thứ 7 , chủ nhật và ngày lễ )  

 

2.Cơ quan thông báo về ngược đãi trẻ em 〈児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

通告
つうこく

窓口
まどぐち

〉 

Khi có nghi ngờ về [ Ngược đãi trẻ em ] vui lòng thông báo. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên Phòng chăm 

sóc và bảo vệ trẻ em “Tonatona” tầng 4 tòa nhà số 3 sunplaza Hirakata (Tonatona) (Điện thoại 

050-7102-3220)  

Thời gian tiếp nhận : 9:00 ~17:30 ( ngoại trừ thứ 7 , chủ nhật và ngày lễ ) 

 

3.Tư vấn về bỏ học, cô đơn, không hòa nhập xã hội 〈ひきこもり、ニート、不
ふ

登
とう

校
こう

に関
かん

する相
そう

談
だん

〉 
Thường là tiếp nhận tư vấn cho những người có liên quan, gia đình, hay bản thân người đó từ 15 đến 39 

tuổi.Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ tư vấn thanh thiếu niên, trẻ em không 

hòa nhập xã hội (Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em "Tonatona") tại tầng 4 tòa nhà số 3 sunplaza Hirakata. 

Điện thoại chuyên dụng: 072-843-2255  

Thời gian 9:00~17:30 ( ngoại trừ thứ 7 , chủ nhật và ngày lễ )  

 

4.Tư vấn liên quan dến gia đình có bố hoặc mẹ đơn thân 〈ひとり親
おや

家
か

庭
てい

に関
かん

する相
そう

談
だん

〉 

Tiếp nhận tư vấn về tự lâp cho gia đình có bố hoặc mẹ đơn thân và những người có thể sẽ trở thành bố hoặc 

mẹ đơn thân . 

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em “Tonatona” tầng 4 tòa nhà số 3 

sunplaza Hirakata ( Tonatona ) (Điện thoại 050-7102-3227). 

Thời gian tiếp nhận:9:00~17:30 (Ngoại trừ thứ 7,chủ nhật và ngày lễ ). 

 

21. CHĂM SÓC SỨC KHỎE – ĐIỀU TRỊ（医療
いりょう

・保健
ほ け ん

） 

 

1.Các dạng cơ quan y tế 〈医療
いりょう

機関
き か ん

の種類
しゅるい

〉 

Khi cần khám bệnh thì có thể đến các cơ quan y tế như bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, phòng khám nha 

khoa..v..v..Khi có nhu cầu khám bệnh thì khuyến khích đầu tiên là nên đến các phòng khám bệnh. Hơn nữa 

các phòng khám bệnh thông thường đều có thể đăng ký khám vào buổi sáng và buổi chiều nhưng cũng có 

trường hợp nghỉ khám buổi chiều trong ngày bình thường, ngoài ra cũng có những bệnh viện chỉ khám 

bệnh vào buổi sáng do đó bạn nên kiểm tra cẩn thận. 

 

2.Người phiên dịch chuyên về y tế 〈医療
いりょう

通訳士
つうやくし

〉 

Trong trường hợp bị bệnh cần thiết phải điều trị thì  thành phố sẽ cử phiên dịch viên chuyên về y tế đến 

các cơ quan y tế mà bạn không cần phải trả chi phí . Đối tượng là những ngưới khám bệnh ngoại trú thông 

thường và kiểm tra sức khỏe y tế trẻ sơ sinh được thực hiện tại  trung tâm y tế . Bạn cần phải đăng ký với 

cơ quan y tế trong phạm vi thành phố trước 5 ngày dự định đến khám bệnh .Để biết thêm chi tiết vui lòng 

xem trang chủ của thành phố . 

 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006845.html 

 

Hoặc là xem bảng truyền đơn thông báo tại Ban chính sách phúc lợi sức khỏe tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

 

Đối tượng ngôn ngữ là tiếng anh,tiếng trung quốc,tiếng hàn quốc,tiếng triều tiên,tiếng tây ban nha. 

*Về tiếng hàn quốc,tiếng triều tiên,tiếng tây ban nha nhất định cần phải điều chỉnh lịch trước. 
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3.Bệnh viện có thể sử dụng Tiếng nước ngoài 〈外
がい

国
こく

語
ご

の分
わ

かる病
びょう

院
いん

〉 

 

●Hệ thống thông tin về tổ chức y tế phủ Osaka 〈大阪府
おおさかふ

医療
いりょう

機関
き か ん

情報
じょうほう

システム〉 

URL https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 

Bạn có thể tìm kiếm các bệnh viện, phòng khám có thể khám bằng tiếng nước ngoài theo khu vực và ngôn 

ngữ (tuy nhiên chỉ tìm kiếm bằng tiếng Nhật và tiếng Anh). 

 

●Trang hộ trợ y tế Osaka 〈おおさかメディカルネット〉 

URL https://www.mfis.pref.osaka.jp/omfo/ 

( Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Triều Tiên, tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng 

Tagalog) 

 

  Đây là bản tóm tắt thông tin có thể được sử dụng trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương đột ngột (các 

liên kết có thể không có sẵn bằng một số ngôn ngữ. Trong trường hợp đó, trang sẽ bằng tiếng Anh). 

 

●Góc thông tin dành cho người nước ngoài tại phủ Osaka 〈大阪府
おおさかふ

外国人
がいこくじん

情報
じょうほう

コーナー〉 

Điện thoại tư vấn chuyên dụng: 06-6941-2297 

(Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Triều Tiên, Tiếng Bồ đào nha,Tiếng 

Tây Ban Nha,Tiếng Việt Nam, Tiếng Philipin,Tiếng Thái Lan, Tiếng indonesia, tiếng nepal) 

Fax 06-6966-2401 (Chỉ Tiếng Nhật và Tiếng Anh) 

E-mail jouhou-c@ofix.or.jp  (Chỉ Tiếng Nhật và Tiếng Anh) 

 

URL https://www.ofix.or.jp/life/japanese/ 

 

●Hướng dẫn về chế độ phúc lợi y tế và các thông tin liên quan đến điều trị hiểu được nhiều ngôn 

ngữc〈言葉
こ と ば

の通
つう

じる医療機関
き か ん

情報
じょうほう

や医療
いりょう

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の案内
あんない

〉 

(NPO) Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA 

 

URL https://www.amdamedicalcenter.com/ 

 

Đối với người nước ngoài, chúng tôi sẽ phát tài liệu bản ngữ và tiến hành thông dịch qua điện thoại. 

 

●Giấy khai khám bệnh đa ngôn ngữ (đối ứng 18 thứ tiếng)  〈多言語
た げ ん ご

医療
いりょう

問診票
もんしんひょう

〉 

URL https://www.kifjp.org/medical/ 

 

(NPO) Giấy khám này do Công ty Giao lưu quốc tế Hati Konandai và Hiệp hội giao lưu quốc tế Kanagawa 

phát hành.Nó được tạo ra để những người nước ngoài không nói được tiếng Nhật có thể nói các triệu chứng 

của họ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cho các bác sĩ khi  bị ốm hoặc bị thương. 

 

4.Bị bệnh vào buổi tối hay ngày nghỉ 〈夜間
や か ん

休日
きゅうじつ

の病気
びょうき

〉 

 

●Phòng khám cấp cứu vào ngày nghỉ Hirakata 〈枚方
ひらかた

休日
きゅうじつ

急 病
きゅうびょう

診療所
しんりょうじょ

〉 

Khi bị bệnh vào những đêm thứ 7 , chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, đầu cuối năm bạn có thể sử dụng Phòng 

khám cấp cứu vào ngày nghỉ Hirakata (Kinyahonmachi 2-14-16 , điện thoại 072-848-1777 )．  

・Giờ làm việc  

Chủ nhật , ngày lễ , ngày đầu cuối năm : 

9:40 ～ 11:30 , 12:40 ～ 16:30  

Đêm thứ 7 : 17:40 ～ 20:30 (Nếu thứ 7 nghỉ thì sẽ làm việc vào ngày chủ nhật , ngày lễ .) 
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●Phòng khám cấp cứu Nha khoa vào ngày nghỉ Hirakata 〈枚方
ひらかた

休日
きゅうじつ

歯科
し か

急 病
きゅうびょう

診療所
しんりょうじょ

〉 

Trong những ngày chủ nhật , ngày lễ , ngày đầu cuối năm khi muốn đăng ký khám bệnh cấp cứu về Nha 

khoa bạn có thể sử dụng Phòng khám cấp cứu Nha khoa vào ngày nghỉ Hirakata (Kinyahonmachi 2-14-16, 

điện thoại 072-848-0841) . 

Chủ nhật , ngày lễ , ngày đầu cuối năm : 

9:30 ～ 11:30 , 13:00 ～ 16:30 

 

●Trung Tâm cấp cứu trẻ em vào ban đêm Kitakawachi 〈北河内
きたかわち

こども夜間
や か ん

救 急
きゅうきゅう

センター
せ ん た ー

〉 

Trẻ em trung học dưới lớp 9 khi bị bệnh vào ban đêm có thể sử dụng Trung Tâm cấp cứu trẻ em vào ban 

đêm Kitakawachi ( Kinyahonmachi 2-14-16, điện thoại 072-840-7555)  

Khi thăm khám, có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại. Ngôi ngữ hỗ trợ là tiếng Anh, tiếng 

Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiềng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog). 

Hãy chắc chắn mang theo thẻ bảo hiểm và những thẻ ví dụ như thẻ chứng nhận y tế cho trẻ đang bú sữa mẹ 

Giờ làm việc: 20:30～ 5:30 sáng hôm sau  (365 ngày) 

 

5.Nhà thuốc gần nhất  〈最
も

寄
よ

りの薬
やっ

局
きょく

〉 

Bạn có thể tìm thấy Nhà thuốc gần nhà bạn. 

 

●Hệ thống tìm kiếm nhà thuốc bảo hiểm (tiếng anh, tiếng trung quốc, tiếng hàn quốc – triều tiên,tiếng nhật) 

〈保険
ほ け ん

薬局
やっきょく

検索
けんさく

システム（英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、日本語
に ほ ん ご

）〉 

URL https://kensaku.okiss.jp/Pc/index.php  

 

6.Tăng cường sức khỏe 〈健康
けんこう

づくり〉 

Với mục đích giúp rèn luyện sức khỏe, thành phố thực hiện tư vấn dinh dưỡng, lớp học về tăng cường sức 

khỏe,tư vấn sức khỏe, những khóa học sức khỏe như là một cơ sở nhằm tăng cường Chăm sóc sức khỏe của 

nhân dân. Ngoài ra cũng có thực hiện chuẩn đoán các bệnh như ung thư tại các cơ quan y tế trong khu vực. 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Ban xây dựng sức khỏe chăm sóc phòng ngừa cho người già Phòng 

xúc tiến tuổi tho sức khỏe  ( điện thoại 072-841-1458 ) 

 

7.Tư vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần và trái tim 〈こころの健康
けんこう

相談
そうだん

〉 

Những bệnh về tinh thần và trái tim (Bệnh thất thần, u uất, đãng trí, bệnh nghiện rượu), chúng tôi sẽ tiến 

hành hỗ trợ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng phòng chống chăm sóc sức khỏe Trung tâm y tế 

thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625)  

 

8.Tư vấn sức khỏe và chế độ hỗ trợ chi phí điều trị liên quan đến những bệnh nan y được công nhận 

〈指
し

定
てい

難
なん

病
びょう

に係
かか

る医
い

療
りょう

費
ひ

助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

及
およ

び療
りょう

養
よう

相
そう

談
だん

〉 

Thực hiện tư vấn về nuôi dưỡng cho những người bị bệnh nan y, nhận đơn xin hỗ trợ chi phi điều trị liên 

quan đến những bệnh nan y được công nhận,  dựa theo luật bệnh nan y. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên 

hệ Phòng phòng chống chăm sóc sức khỏe Trung tâm y tế thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625).  

 

9.Cấp chế độ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh viêm gan 〈肝炎
かんえん

治療費
ちりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の受付
うけつけ

〉 

Thực hiện nhận đơn yêu cầu hỗ trợ chi phí điều trị bệnh viêm gan do virus tuýp B – tuýp C. Để biết thêm 

chi tiết vui lòng liên hệ Phòng phòng chống chăm sóc sức khỏe Trung tâm y tế thành phố Hirakata (Điện 

thoại 072-807-7625).  

 

10.Tiếp nhận hồ sơ về chế độ hỗ trợ nghiên cứu công trình y tế chữa trị bệnh sơ gan và ung thư gan. 

〈肝
かん

がん・重度肝
じゅうどかん

硬変
こうへん

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

制度
せ い ど

の受付
うけつけ

〉 

Tiến hành tiếp nhận đơn xin được hỗ trợ kinh phí nhập viện điều trị bệnh sơ gan nặng (gan mất hoàn toàn 

chức năng) do virus viêm gan B và C.  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng phòng chống chăm sóc 

sức khỏe Trung tâm y tế thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625).  
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11.Kiểm tra tư vấn về HIV, bệnh SIDA 〈HIV／AIDSの相談
そうだん

・検査
け ん さ

〉 

Thực hiện tư vấn cho người bị bệnh AIDS và kiểm tra HIV miễn phí. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 

Phòng phòng chống chăm sóc sức khỏe Trung tâm y tế thành phố Hirakata (Điện thoại 072-807-7625). 

Trường hợp nếu bạn muốn được tư vấn qua điện thoại về dịch vụ đi kèm kiểm tra (phiên dịch) hoặc các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục, vui lòng tự mình liên hệ với Tổng công ty CHARM (NPO) (Điện thoại 

06-6354-5902).  

 

12.Đăng ký nuôi chó và tiêm ngừa bệnh chó dại 〈犬
いぬ

の登録
とうろく

と狂犬病
きょうけんびょう

予防
よ ぼ う

注射
ちゅうしゃ

〉 

Người nuôi sau khi nhận nuôi chó ( hoặc chó sau khi sinh được 90 ngày ) trong vòng 30 ngày có bổn phận 

phải đăng ký nuôi chó . Ngoài ra mỗi năm trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 cần phải tiêm ngừa bệnh 

chó dại  

Có thể đăng ký nuôi chó tại Trung Tâm y tế thành phố Hirakata . Ngoài ra tiêm ngừa bệnh chó dại được 

thực hiện tại các bệnh viện thú y hay bạn có thể đăng ký tiêm  tập trung được thực hiện vào khoảng tháng 

4 . Hãy đến các bện viện thú y để tiêm phòng dại. 

 Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Vệ sinh Chăm sóc sức khỏe Trung Tâm y tế thành phố 

Hirakata ( Điện thoại  072-807-7624 ) 

 

13. Tiêm chủng cho trẻ 〈予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

〉 

Tại các cơ sở y tế, chúng tôi cung cấp các loại vắc xin chống lại viêm phổi và cúm cho người cao tuổi. 

Ngoài ra, các xét nghiệm kháng thể rubella và chủng ngừa được thực hiện cho nam giới sinh từ ngày 2 

tháng 4 năm 1958 đến ngày 1 tháng 4 năm 1979 và phụ nữ muốn mang thai. Ban sức khỏe mẹ và con 

Phòng xúc tiến tuổi thọ sức khỏe  ( điện thoại 072-840-7221 ) 

 

22. PHÚC LỢI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT（障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

） 

 

1.Cấp sổ cho người khuyết tật〈障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

〉 

 

●Sổ khuyết tật thân thể 〈身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

〉 

Cấp cho những người khuyết tật về chức năng như thị giác, thính giác, thăng bằng, âm thanh, ngôn ngữ, 

tiêu hóa, tứ chi, tim, thận, gan, cơ quan hô hấp, tiết niệu, trực tràng, ruột non, nhiễm virus suy giảm miễn 

dịch mà được công nhận là người khuyết tật theo luật phúc lợi người khuyết tật thân thể (cần có giấy chứng 

nhận của Bác sỹ).  

 

● Sổ phục hồi 〈療育
りょういく

手帳
てちょう

〉 

Cấp cho những người có chuẩn đoán là khuyết tật tinh thần, nếu dưới 18 tuổi thì cấp tại Trung tâm gia đình 

trẻ em Chuo phủ Osaka, nếu trên 18 tuổi thì cấp tại Trung tâm tư vấn hổ trợ tự lập cho người khuyết tật phủ 

Osaka.  

 

● Sổ phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật tâm thần 〈精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

〉 

Được cấp cho những người được thừa nhận có hạn chế về đời sống xã hội hay cuộc sống hàng ngày trong 

thời gian dài vì những khuyết tật về tâm thần như Tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm, động 

kinh. Để được cấp cần có giấy chứng nhận được chỉ định hoặc như giấy trợ cấp khuyết tật cho người 

khuyết tật tâm thần. Chi tiết về thủ tục cấp sổ và dịch vụ phúc lợi cho người khuyết tật vui lòng liên hệ với 

Văn phòng phúc lợi Ban hỗ trợ  người khuyết tật tầng 1 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân thành phố (Điện 

thoại 072-841-1457) 
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2.Y tế hỗ trợ tự lập ( Điều trị phục hồi. điều trị chăm sóc. điều trị tại bệnh viện tâm thần)  

〈自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

(更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

)〉  

Chế độ điều trị được chi trả từ chi phí công nhằm làm giảm bớt số tiền chi phí điều trị tự thân người bệnh 

phải trả khi điều trị tại các cơ quan y tế quy định cho việc điều trị hỗ trợ tự lập để làm giảm hoặc chữa khỏi 

những khuyết tật về tinh thần và thể chất. Chi phí điều trị áp dụng bảo hiểm điều trị được chi trả đến 90% 

từ bảo hiểm sức khỏe và từ những điều khoản khác từ chi phí công, còn lại 10% thì tự thân người bệnh phải 

chi trả. Số tiền tự thân người bệnh phải chi trả phụ thuộc vào tổng thu nhập của những người cùng sống 

chung trong gia đình, nếu được xác nhận thu nhập vượt quá quy định thì giống như đối với tiền thuế quốc 

dân của những gia đình tham gia vào bảo hiểm điều trị thì sẽ nằm ngoài đối tượng. Để biết thêm chi tiết vui 

lòng liên hệ Văn phòng phúc lợi Ban hỗ trợ người khuyết tật tầng 1 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân thành phố 

(Điện thoại 072-841-1457) 

 

● Điều trị phục hồi chức năng 〈更生
こうせい

医療
いりょう

〉 

Những người trên 18 tuổi được nhận sổ người khuyết tật thân thể khi có hy vọng nếu được điều trị như 

phẫu thuật nhằm duy trì hay cải thiện chức năng khuyết tật đó có hiệu quả chắc chắn thì sẽ được hỗ trợ chi 

phí điều trị.  

 

● Điều trị chăm sóc nuôi dưỡng 〈育成
いくせい

医療
いりょう

〉 

Trẻ em dưới 18 tuổi có khuyết tật thân thể nếu để nguyên như vậy thì về tương lai vẫn còn khuyết tật đó, 

khi có hy vọng nếu được điều trị như phẫu thuật sẽ có hiệu quả chắn chắn thì sẽ được hổ trợ chi phí điều trị.  

 

● Đi điều trị tại bệnh viện tâm thần 〈精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

〉 

Những bệnh lý tâm thần như tâm thần phân liệt hay động kinh khi cần phải thường xuyên đến bệnh viện 

điều trị thì sẽ được hổ trợ chi phí điều trị. Không đòi hỏi phải có sổ phúc lợi chăm sóc sức khỏe người 

khuyết tật hay không.  

 

3.Hỗ trợ chi phí điều trị cho người khuyết tật cấp độ nặng 〈重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

〉 

Một phần chi phí y tế (một phần của khoản phí bản thân phải thanh toán khi  điều trị có bảo hiểm y tế) sẽ 

được trợ cấp cho những người có giấy chứng nhận khuyết tật thể chất loại 1 và 2, giấy chứng nhận chăm 

sóc y tế A và giấy chứng nhận chăm sóc y tế B1 và giấy chứng nhận khuyết tật thể chất cấp 3 ~ 6, sổ chứng 

nhận sức khỏe và phúc lợi khuyết tật tâm thần loại 1 và người có thẻ người thụ hưởng bệnh khó chữa được 

chỉ định (bệnh cụ thể) và thuộc lương hưu khuyết tật (hoặc trợ cấp hỗ trợ trẻ em đặc biệt) loại 1. 

Tuy nhiên, có hạn chế về tổng thu nhập. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Y tế trên tầng 

2 của Tòa nhà Phụ Ủy ban Nhân dân (Điện thoại: 072-841-1359). 

 

4.Tiền trợ cấp phúc lợi cho trẻ khuyết tật 〈障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

〉 

Cấp cho những người dưới 20 tuổi sống tại gia đình cần được chăm sóc thường xuyên trong những sinh 

hoạt hàng ngày vì khuyết tật mức độ nặng và những nguòi được chẩn đoán trong sổ khám bệnh phù hợp với 

những tiêu chuẩn đã được quy định. Tuy nhiên có giới hạn về mức thu nhập. Để biết thêm chi tiết vui lòng 

liên hệ Văn phòng phúc lợi Ban kế hoạch người khuyết tật tầng 1 Ủy ban nhân dân thành phố (Điện thoại 

072-841-1152) 

 

5.Tiền trợ cấp người khuyết tật đặc biệt 〈特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

〉 

Cấp cho những người trên 20 tuổi sống tại gia đình cần được chăm sóc đặc biệt thường xuyên trong sinh 

hoạt hàng ngày và những người được chẩn đoán trong sổ khám bệnh phù hợp với những tiêu chuẩn đã được 

quy định (có trường hợp có thể không cần sổ khám bệnh). Tuy nhiên có giới hạn về mức thu nhập. Để biết 

thêm chi tiết vui lòng liên hệ  Văn phòng phúc lợi Ban kế hoạch người khuyết tật tầng 1 Ủy ban nhân dân 

thành phố (Điện thoại 072-841-1152) 
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6.Chế độ khích lệ cho người khuyết tật nặng sống tại gia đình trong Phủ Osaka 

〈大阪府
おおさかふ

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

応援
おうえん

制度
せ い ど

〉 

Được cung cấp người chăm sóc cho người khuyết tật mức độ nặng (trẻ em) đối với người có sổ khuyết tật 

thân thể độ 1 hay độ 2 và sổ phục hồi loại A. Các trường hợp đang sống tại các cơ sở chăm sóc, đang nhập 

viện trên 3 tháng tại bệnh viện và đang nhận tiền hỗ trợ người khuyết tật đặc biệt thì không được nhận. Để 

biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng phúc lợi Ban kế hoạch người khuyết tật tầng 1 Ủy ban nhân 

dân thành phố (Điện thoại 072-841-1152) 

 

7.Tư vấn về sự ngược đãi đối với người khuyết tật 〈障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する相談
そうだん

〉 

Tư vấn và thông báo về sự ngược đãi đối với người khuyết tật vui lòng liên hệ Trung tâm phòng chống 

ngược đãi người khuyết tật thành phố Hirakata ( điện thoại  072-841-5301 , FAX 072-841-5123 )  

Giờ tiếp nhận: 9:00~17:30 

Sau 17:30 và thứ 7 , chủ nhật , ngày lễ đối ứng qua điện thoại trả lời giúp khi vắng mặt ( FAX đối ứng vào 

giờ mở cửa của ngày hôm sau ).  

Trong khu vực nội thị thành phố Trung Tâm hỗ trợ tư vấn người khuyết tật cũng tiếp nhận tư vấn và thông 

báo. 

 

8.Tư vấn về phân biệt đối xử đối với người khuyết tật 〈障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

〉 

Tư vấn về phân biệt đối xử đối với người khuyết tật vui lòng liên hệ Văn phòng phúc lợi Ban hỗ trợ người 

khuyết tật tầng 1 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân thành phố (Điện thoại 072-841-1457, FAX 072-841-5123)  

Giờ tiếp nhận : 9:00 ～ 17:30 ( ngoại trừ thứ 7 , chủ nhật , ngảy lễ )  

Trong khu vực nội thị thành phố Trung Tâm hỗ trợ tư vấn người khuyết tật cũng tiếp nhận tư vấn .   

 

23.  TIỀN THUẾ（税金
ぜいきん

） 

 

1.Về thuế thu nhập 〈所得
しょとく

に対
たい

する税金
ぜいきん

について〉 

Sống tại Nhật Bản dù có mang quốc tịch nước ngoài nhưng sinh sống thường trú tại Nhật hơn 1 năm thì 

mỗi cá nhân đều có thu nhập cố định từ tiền lương hay kinh doanh thì phải có nghĩa vụ phải đóng thuế tùy 

thuộc vào thu nhập hàng năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. 

Thuế thu nhập bao gồm tiền thuế đóng cho quốc gia (Nhật Bản) [thuế thu nhập], đóng cho thành phố 

Hirakata nơi đăng ký hộ khẩu dịa chỉ thường trú [thuế cư dân thành phố ], đóng cho Phủ Osaka [thuế cư 

dân Phủ]. 

 

(1) Thuế thu nhập 〈所得税
しょとくぜい

〉 

Thuế thu nhập là số tiền thuế được tính toán tùy thuộc vào tổng thu nhập của mỗi cá nhân trong một năm. 

Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ được khấu trừ khi nhận lương, đối với nhưng người liên 

quan dưới đây thì cần phải kê khai thuế với chi cục thuế.  

・Người điều hành việc kinh doanh  

・Người có thu nhập khác ngoài tièn lương  

・Người nhận lương từ nhiều công ty  

・Người nghỉ làm việc giữa năm  

・Người không được điều chỉnh cuối năm tại nơi làm việc  

・Người nhận được khấu trừ chi phí điều trị  

 

Trong trường hợp xuất cảnh vào giữa năm, cần phải kê khai về thu nhập cho đến thời gian xuất cảnh của 

năm đó để tính toán về tiền thuế. 

Ngoài ra nếu bạn phải đóng các khoản thuế cho quốc gia nào đó thì trong những điều khoản nhất định khi 

nhập cảnh vào Nhật (ngành nghề, thời gian…) cũng có trường hợp được miễn thuế.  

Về các loại thuế thu nhập, thuế tiêu dùng trong thuế quốc gia vui lòng liên hệ Chi cục thuế Hirakata (Điện 

thoại 072-844-9521). 
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(2) Thuế cư dân thành phố - Phủ 〈市
し

・府民
ふ み ん

税
ぜい

〉 

Thuế cư dân thành phố - Phủ nói chung là tiền thuế sinh sống trong thành phố - Phủ ( thuế cư trú ) cả hai 

loại đều được thu gộp tại thành phố Hirakata . ( trừ trực tiếp từ thu nhập) 

Thuế thị dân sẽ được thu ở phường xã hoặc thành phố đối với người sống từ 1 tháng 1 năm sau ( thời hạn 

đóng thuế), đối với thu nhập trong 1 năm từ 1 tháng 1 ~ 31 tháng 12. 

Đối với người làm công ăn lương thì sẽ được khấu trừ khi nhận lương . 

Về kê khai thuế cư trú cá nhân kể từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2017 trong trường hợp muốn được miễn giảm 

thuế do có bà con thân thuộc cần hỗ trợ đang sinh sống tại nước ngoài bạn phải nộp đơn [ giấy tờ chứng 

minh quan hệ bà con ],[ giấy chứng nhận gửi tiền ] liên quan đến bà con thân thuộc đó . 

Đối với người có nghĩa vụ phải nộp thuế nếu xuất cảnh trong khoảng thời gian giữa năm , bạn cần phải 

thông báo người thay thế quản lý việc nộp thuế để kê khai tiền thuế . 

Về thuế cư dân thành phố - Phủ vui lòng liên hệ Phòng thuế cư dân thành phố tầng 2 tòa nhà chính Ủy ban 

nhân dân thành phố ( Điện thoại 072-841-1353) 

 

2.Thuế xe kích thước nhỏ 〈軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

〉 

Thuế xe kích thước nhỏ (chia theo từng loại) là loại thuế đối với người sở hữu các loại xe gắn máy kích 

thước nhỏ hoặc xe đạp có động cơ vào thời điểm ngày 1 tháng 4 hàng năm và thành phố Hirakata sẽ gửi 

giấy thông báo nộp thuế vào tháng 5. 

Về thuế xe gắn máy kích thước nhỏ, giấy thông báo về xe đạp có động cơ, xe đặc thù dạng nhỏ (chia theo 

từng loại) vui lòng liên hệ Phòng thuế cư dân thành phố tầng 2 tòa nhà chính Ủy ban nhân dân thành phố 

(Điện thoại 072-841-1353) 

Tuy nhiên nộp đơn thông báo xe 3 bánh loại nhỏ, xe 4 bánh loại nhỏ vui lòng liên hệ Văn phòng quản lý 

hiệp hội kiểm tra xe hơi loại nhỏ chi nhánh Takatsuki (Điện thoại 050-3816-1841 < Trung tâm Korru >, nộp 

đơn thông báo xe đạp loại nhỏ xe 2 bánh nhỏ, xe 2 bánh vui lòng liên hệ Cục vận tải Kinki chi nhánh vận 

tải Osaka (Điện thoại 050-5540-2058)< Thủ tục đăng ký xe hơi herupudesuku > 

 

3.Thuế tài sản cố định 〈固定
こ て い

資産税
しさんぜい

〉 

Thuế tài sản cố định là tiền thuế do sở hữu tài sản khấu haoｚ, nhà, đất vào thời điểm ngày 1 tháng 1, người 

sở hữu nhà đất tại khu vực phía bắc thành phố sẽ nộp gộp với thuế quy hoạch đô thị. Từ thành phố Hirakata 

sẽ gửi giấy thông báo nộp thuế vào tháng 5. 

Về thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị vui lòng liên hệ với Phòng thuế tài sản tầng 2 tòa nhà chính 

Ủy ban nhân dân thành phố (Điện thoại 072-841-1361) 

 

4.Giấy chứng nhận nộp thuế 〈税
ぜい

の証明
しょうめい

〉 

Những người cần chứng minh về thu nhập,nộp thuế cư dân thành phố - Phủ để làm pháp lý trong việc thay 

mới tư cách cư trú , xuất trình giấy tờ cho Cục quản lý xuất nhập cảnh , những người cần chứng minh về 

việc nộp thuế sở hữu xe loại nhỏ cho việc kiểm tra , những người cần chứng minh đánh giá về nhà đất hãy 

mang theo con dấu và thẻ cư trú , hay giấy tờ chứng minh người vĩnh trú đặc biệt sau đó vui lòng nộp đơn 

xin tại Bộ phận cung cấp giấy chứng nhận Ban Nhân dân Phòng nhân dân hoặc tại các chi nhánh . Ngoài ra 

bạn cần phải trả chi phí cho việc này . 

Về giấy chứng nhận nộp thuế vui lòng liên hệ Bộ phận cấp phát chứng nhận Ban Nhân dân phòng Nhân 

dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy ban nhân dân thành phố ( Điện thoại 072-841-1306 ) 

 

5.Các loại thuế khác (thuế Phủ)  〈その他
た

（府
ふ

税
ぜい

）〉 

Thuế Phủ bao gồm thuế theo từng loại xe hơi áp dặt cho những người sở hữu xe hơi thông thường, xe hơi 

loại nhỏ, thuế theo tính năng thân thiện với môi trường được áp đặt khi mua xe, thuế kinh doanh cho người 

điều hành việc kinh doanh sẽ nộp cho Phủ Osaka.  

Về thuế Phủ vui lòng liên hệ Phòng thuế Phủ Kitakawachi (Điện thoại đại diện 072-844-1331). 
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6.Nơi nộp thuế thành phố 〈市税
し ぜ い

の納付
の う ふ

場所
ば し ょ

〉 

Thuế thành phố ngoài ngân hàng thành phố Hirakata chỉ định tầng 1 tòa nhà chính Ủy ban nhân dân thành 

phố ( ngân hàng Rysona),  Phòng nộp thuế tầng 2, chi nhánh Tsuda , chi nhánh Korigaoka, chi nhánh 

Hokobu thì có thể thanh toán ở các tổ chức tài chính( Ngân hàng , bưu điện) hay cửa hàng tiện lợi, phần 

mềm điện thoại.  

Tuy nhiên những hóa đơn hết hạn hoặc không có in mã vạch thì không thanh toán được ở của hàng tiện lợi 

hay phần mềm điện thoại . 

 

Về nộp thuế vui lòng liên hệ Phòng nộp thuế tầng 2 Ủy ban nhân dân thành phố ( Điện thoại 

072-841-1379 ). 

 

7.Nếu bạn không thể trả thuế của bạn trước hạn chót 

〈税金
ぜいきん

を納
のう

期限
き げ ん

までに納
おさ

めることができない場合
ば あ い

〉 

Nếu bạn không thể thanh toán trước hạn chót, vui lòng tham khảo ý kiến của phòng Thuế. 

Để được tư vấn thanh toán thuế, vui lòng liên hệ với Bộ phận thanh toán thuế của Tòa nhà chính Tòa nhà 2 

(Điện thoại 072-841-1380). 

 

8.Nếu bạn chưa nộp thuế trước hạn chót 〈税金
ぜいきん

を納
のう

期限
き げ ん

までに納
おさ

めなかった場合
ば あ い

〉 

Nếu bạn không trả thuế vào ngày đáo hạn, bạn sẽ nhận được thư nhắc nhở (một lá thư yêu cầu bạn phải trả 

thuế ngay lập tức). Việc không nộp thuế vào ngày đáo hạn có thể dẫn đến thanh toán trễ. Nếu bạn không 

đến xin ý kiến hoặc tư vấn thuế và không trả thuế vào ngày đáo hạn, chúng tôi sẽ thu giữ tài sản của bạn 

(tiền lương, tiền tiết kiệm, v.v.). 

Để được tư vấn thanh toán thuế, vui lòng liên hệ với Bộ phận thanh toán thuế của Tòa nhà chính Tòa nhà 2 

(Điện thoại 072-841-1380). 

 

24. NHỮNG TƯ VẤN KHÁC（さまざまな相談
そうだん

） 

 

1. Tư vấn liên quan về cuộc sống 〈生活に関する相談〉 

●Góc thông tin cho người nước ngoài Phủ Osaka 〈大阪府
おおさかふ

外国人
がいこくじん

情報
じょうほう

コーナー〉 

Góc thông tin cho người nước ngoài Phủ Osaka nhằm đáp ứng về tư vấn và cung cấp thông tin rộng rãi bao 

gồm những thông tin liên quan về cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ ( 11 thứ tiếng ) cho những người nước 

ngoài thường trú có thể cảm thấy yên tâm trong cuộc sống. Đăng ký tư vấn bằng một trong những hình thức  

sau đến trực tiếp, điện thoại, e-mail, Fax. Vui lòng tự nhiên sử dụng.  

※Tư vấn miễn phí và đảm bảo bí mật 

 

・ Nơi làm việc 

(Cơ quan công cộng)  Cơ sở quan hệ quốc tế Phủ Osaka 

Phủ Osaka chuuouku honmachi bashi 2-5 maidoumu oosaka tầng 5. 

 

・Ngày giờ làm việc 

Thứ Hai và Thứ Sáu 9:00～20:00 

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm 9:00～17:30 

Chủ nhật thứ hai và thứ tư 13:00～17:00 

 

・Ngôn ngữ đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung quốc, Tiếng Hàn quốc – triều tiên, Tiếng Bồ đào nha, tiếng tây ban nha, tiếng việt, 

Tiếng Philippin, Tiếng Thái lan, tiếng indonesia, tiếng Nepal,  tiếng Nhật. 

 

・Tư vấn sử dụng qua điện thoại 06-6941-2297 

・FAX 06-6966-2401 ※Tiếng Nhật – tiếng Anh 

・E-mail jouhou-c@ofix.or.jp ※Tiếng Nhật – tiếng Anh 
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●Bàn trợ giúp FRESC 〈ＦＲＥＳＣヘルプデスク〉 

Đây là dịch vụ tư vấn qua điện thoại cho người nước ngoài có nhu cầu do ảnh hưởng của việc lây nhiễm 

virus corona mới bởi FRESC (Trung tâm hỗ trợ cư trú nước ngoài). 

 

・Ngày và giờ mở cửa 

Thứ Hai ~ Thứ Sáu 9: 00 ~ 17: 00 (Đóng cửa từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 / Ngày lễ quốc gia) 

・Điện thoại: 0120-76-2029 

・Ngôn ngữ được hỗ trợ 

Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, 

Tiếng Thái, Tiếng Indonesia, Tiếng Philippines (Tagalog), Tiếng Miến Điện, Tiếng Khmer (Campuchia), 

Tiếng Mông Cổ, Tiếng Pháp, Tiếng Sinhala,Tiếng Urdu,Tiếng Bengali 

 

●Tư vấn miễn phí qua điện thoạcho người nước ngoài ở Nhật Bản (đường dây khẩn cấp hơn)  

〈在日外国人のための無料電話相談（よりそいホットライン）〉 

Chúng tôi cung cấp thông tin được cho là cần thiết và giới thiệu các tổ chức và tổ chức chuyên ngành sẽ 

giúp người nước ngoài và công dân nước ngoài. (Hiệp hội kết hợp chung) Nó được vận hành bởi một trung 

tâm hỗ trợ toàn diện xã hội. 

 

・Giờ mở cửa 

10:00 ~ 22:00 

・Điện thoại: 0120-279-338 

* Khi nghe chạy hướng dẫn , nhấn "2". Nó sẽ dẫn đến một nơi chuyên ngành cho ngoại ngữ. 

* Các ngôn ngữ có thể được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào ngày trong tuần và thời gian trong ngày. 

・URL  https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

 

2.Tư vấn liên quan đến pháp luật 〈法律
ほうりつ

に関
かん

する相談
そうだん

〉  

 Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài 〈外国人
がいこくじん

法律
ほうりつ

相談
そうだん

〉 

Hiệp hội luật sư Osaka sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nước ngoài. 

* những người có tài lực dưới một mức nhất định sẽ được tư vấn miễn phí. 

*Nếu thảo luận khi đặt lịch hẹn thì có thể kèm thông dịch viên.(Phí thông dịch miễn phí) 

Thứ 6 hàng tuần 13:00~16:00 (cần hẹn trước) 

Điện thoại 06－6364－1248 (ngày thường 9:00~20:00)(thứ 7 10.00 ~ 15:30) 

 

URL https://soudan.osakaben.or.jp/field/foreign/ 

 

 Dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ 〈法
ほう

テラス
て ら す

多言語
た げ ん ご

情報
じょうほう

提供
ていきょう

サービス〉 

Vườn pháp luật sẽ cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ.Tùy thuộc vào nội dung liên hệ, chúng 

tôi sẽ giới thiệu miễn phí các tổ chức có liên quan như hệ thống pháp luật Nhật Bản và các hiệp hội luật sư 

hữu ích.  

Các ngôn ngữ được hỗ trợ gồm 10 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 

Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonesia 

 

Thời gian tiếp nhận  Ngày thường 9:00 ~ 17:00 

Điện thoại: 0570-078377 

 

URL https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 

 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2/
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3.Tư vấn về nhân quyền 〈人権
じんけん

に関
かん

する相談
そうだん

〉 

・Tư vấn liên quan đến tất cả các loại về nhân quyền (Hiệp hội xây dựng khu phố và nhân quyền Hirakata) 

Thứ 2 đến thứ 6   9:00 ～ 17:30 

( Tuy nhiên,Thứ 4 tuần thứ 1,thứ 5 tuần thứ 4 :  12:45~17:30) 

Điện thoại 072-844-8788 )  

 

・Quay số tư vấn nhân quyền bằng tiếng nước ngoài (Thống nhất trên toàn quốc) 

Ngôn ngữ đối ứng: Tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Hàn , tiếng Triều Tiên, Tiếng Philippines, Tiếng Bồ Đào 

Nha, Tiếng Việt Nam,Tiếng  Nepale Tiếng Tây Ban Nha,Tiếng  Indonesia, Tiếng Thái Lan 

Thứ hai ～Thứ sáu  (không bao gồm ngày nghỉ lễ năm mới) 9: 00-17: 00 

Điện thoại 0570-090911 

 

・Tư vấn Nhân quyền trên mạng bằng tiếng nước ngoài 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 

 

4.Tư vấn về bạo lực từ người phối ngẫu,đối tác cùng chung sống,đối tượng hẹn hò 

〈配偶者
はいぐうしゃ

・同棲
どうせい

相手
あ い て

・交際
こうさい

相手
あ い て

からの暴力
ぼうりょく

についての相談
そうだん

〉 

Bạo lực từ người phối ngẫu ,đối tác cùng chung sống,đối tượng hẹn hò "Bạo lực gia đình (DV)" không chỉ 

là bạo lực thể xác như đánh và đá. Mà bạo lực về tinh thần như bị đe doạ sẽ ly hôn, la hét, bị nói xấu,bạo 

lực kinh tế như không chịu chi trả phí sinh hoạt,bạo lực tình dục như không hợp tác với các biện pháp tránh 

thai, cưỡng ép tình dục,lạm dụng bằng lời nói, hạn chế hay giám sát các mối quan hệ với bạn bè và gia đình 

cũng là bạo lực gia đình.  

 Bạn có quyền sống trong hòa bình mà không bị đe dọa bởi bạo lực.Đừng chịu đau khổ một mình hãy thử 

trao đổi với chúng tôi. 

 

●Khi muốn tư vấn về bạo lực từ người phối ngẫu,đối tác cùng chung sống,đối tượng hẹn hò 

〈配偶者
はいぐうしゃ

・同棲
どうせい

相手
あ い て

・交際
こうさい

相手
あ い て

からの暴力
ぼうりょく

について相談
そうだん

したいとき〉 

・Trung Tâm hổ trợ tư vấn bạo lực người phối ngẫu 〈枚方市
ひらかたし

配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
し え ん

センター〉 

 [Phòng tư vấn DV Hirakata ]  

( 9:00 ～ 17:30 thứ 7 , chủ nhật , ngày lễ-ngày đầu cuối năm nghỉ) 

 Điện thoại 072-841-3134 FAX 072-846-7813 

 

・Trung Tâm gia đình trẻ em Chuuou Phủ Osaka (tư vấn DV) 〈大阪府
おおさかふ

中央
ちゅうおう

子
こ

ども家庭
か て い

センター〉 

(9:00～17:45 thứ 7, chủ nhật, ngày lễ-ngày đầu cuối năm nghỉ)  

Điện thoại 072-828-0277 

 

・Trung Tâm tư vấn phụ nữ Phủ Osaka 〈大阪府
おおさかふ

女性
じょせい

相談
そうだん

センター〉 

Điện thoại chuyên dụng cho người nước ngoài  

Điện thoại 06-6949-6181  

9:00～17:30(ngoại trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày đầu cuối năm） 

(Thông tin người nước ngoài Phủ Osaka sử dụng điện thoại 3 người cùng lúc） 

(9:00～20:00 ngoại trừ ngày lễ, ngày đầu cuối năm） 

Điện thoại 06-6949-6022、06-6946-7890 

FAX 06-6940-0075 (chuyên dụng tư vấn) 

 

(Ngoài thời gian nói trên)Buổi tối, ngày lễ Điện thoại tư vấn DV 06-6946-7890 

FAX 06-6940-0075(Chuyên dụng tư vấn） 

 

●Khi cảm thấy bản thân bị nguy hiểm 〈身
み

の危険
き け ん

を感
かん

じたとき〉 

Sở cảnh sát Hirakata 072-845-1234 

Sở cảnh sát Katano 072-891-1234 

Hoặc gọi 110 



31 

 

 

5.Tư vấn công đoàn nam nữ 〈男女
だんじょ

共生
きょうせい

フロア・ウィルの相談
そうだん

〉 

Phòng Công đoàn nam nữ thành phố Hirakata (Hirakata sunplaza tầng 4 lầu 3) thực hiện cung cấp thông tin 

và tư vấn cho nam nữ về những việc lo lắng buồn phiền khác nhau. 

Giờ tiếp nhận đăng ký 

Thứ 2.thứ 4.thứ 6 từ 9:00～17:30 

Thứ 3. thứ 5  9:00～20:00 

(thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày đầu năm cuối năm nghỉ,thứ 7 tuần đầu tiên của tháng 9:00~17:30) 

(Okahigashimachi 12-3-410 điện thoại 072-843-5636) 

 

Phòng vấn tư vấn cho phụ nữ〈女性
じょせい

のための相談
そうだん

〉 

・Tư vấn phỏng vấn dành cho phụ nữ < cần đăng ký trước >  〈女性
じょせい

のための面接
めんせつ

相談
そうだん

〉 

Điện thoại 072-843-5636 

 

・Tư vấn điện thoại cho phụ nữ 〈女性
じょせい

のための電話
で ん わ

相談
そうだん

〉 

Điện thoại 072-843-7860 

Thứ 3 15:00～16:40、17:30～20:00 

Thứ 4 13:00～17:00 

Thứ 5 10:00～11:40、12:30～15:00 

※Tiếp nhận đăng ký đến trước giờ nghỉ 20 phút 

 

・Tư vấn pháp luật cho phụ nữ (phỏng vấn) < cần đăng ký trước＞ 〈女性
じょせい

のための法律
ほうりつ

相談
そうだん

（面接
めんせつ

）〉 

Điện thoại 072-843-5636 

 

Tư vấn cho nam giới 〈男性
だんせい

のための相談
そうだん

〉 

・Tư vấn qua điện thoại cho nam giới 〈男性
だんせい

のための電話
で ん わ

相談
そうだん

〉 

Điện thoại 072-843-5730 

thứ 7 tuần đầu tiên 14:00～17:00 

thứ 5 tuần thứ 4 18:00～20:00 

※Tiếp nhận đăng ký đến trước giờ nghỉ 20 phút 

 

Tư vấn qua điện thoại LGBT 〈LGBT電話
で ん わ

相談
そうだん

〉 

Tư vấn qua điện thoại LGBT 

Tư vấn qua điện thoại về người thiểu số tình dục như LGBT 

Điện thoại 072-843-5730 

Thứ năm tuần thứ nhất  15: 00-20: 00 

※ Tiếp nhận đến 20 phút trước mỗi lần kết thúc 
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6.Tư vấn về những rắc rối của người tiêu dùng  〈消
しょう

費
ひ

者
しゃ

トラブルに関
かん

する相
そう

談
だん

〉 

Nhưng chuyên gia và cố vấn chuyên nghiệp (cố vấn người tiêu dùng) sẽ tham khảo ý kiến của bạn về các 

vấn đề liên quan đến hợp đồng và tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ, và sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. 

 Tư vấn dành cho những người sống, làm việc hoặc đi học ở thành phố Hirakata. Theo nguyên tắc chung là 

tuyệt mật nội dung tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Do tránh lây lan virus Corona, hãy liên lạc trước bằng điện thoại ( chỉ tiếp nhận người có hẹn trước) 

(Nếu khách du lịch nước ngoài gặp phải vấn đề của người tiêu dùng khi lưu trú tại Nhật Bản, vui lòng tham 

khảo Đường dây nóng tiêu dùng Nhật Bản (03-5449-0906).) 

 

・Địa điểm 

12-3-202, Okahito-cho, Hirakata-shi Hirakata Sun Plaza Bldg.3 tầng 2 

・Điện thoại để được tư vấn 

Đường dây nóng tiêu dùng = 188 (không!) Không có mã vùng hoặc 072-844-2431 

(Chúng tôi không cung cấp tư vấn qua e-mail.) 

・Ngày tư vấn và thời gian tư vấn 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều 9:30 đến 16:30 

(Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia và ngày lễ năm mới.) 

 

Tư vấn là miễn phí. Xin vui lòng tham khảo ý kiến. 

 

Cụ thể, trang chủ thành phố 

URL:https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000032.html 

 

● Hợp đồng là gì 〈契約
けいやく

とは〉 

Một hợp đồng được thực hiện khi những người muốn bán và những người muốn mua đến với nhau. Trường 

hợp của một lời hứa miệng cũng giữ. Khi một hợp đồng đã được ký kết, về nguyên tắc, nó không thể bị hủy 

dẫu có sự cho phép của một bên.  

 

● Điểm chú ý trước hợp đồng 〈契約
けいやく

する前
まえ

の注意
ちゅうい

ポイント〉 

Để ngăn chặn rắc rối của người tiêu dùng, hãy chắc chắn kiểm tra ba điểm sau đây trước khi ký hợp đồng. 

1.Tham khảo ý kiến với ai đó trước khi ký hợp đồng. 

2.Vui lòng kiểm tra cẩn thận về việc hủy bỏ và trả lại. 

3.Nếu bạn có một bản hợp đồng, kiểm tra các nội dung một cách cẩn thận. 

 

Nếu hợp đồng được viết bằng tiếng Nhật và bạn không hiểu, hãy tham khảo ý kiến của người hiểu tiếng 

Nhật.  

 

● Về chế độ cho phép hủy hợp đồng đơn phương 〈クーリング・オフ制度
せ い ど

について〉 

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như bán hàng tại nhà, có thể gây bất ngờ cho người mua hoặc có thể 

không hài lòng sau khi được ký hợp đồng khác thực tế do sự chào mời của đại diện bán hàng. Trong trường 

hợp như vậy, người mua được bảo vệ bởi chế độ huyy hợp đồng đơn phương sau "thời gian suy nghĩ bình 

tĩnh" và cho phép họ hủy hợp đồng đơn phương trong một khoảng thời gian nhất định.  

 

● Điều kiện chế độ cho phép hủy hợp đồng đơn phương 〈クーリング・オフ制度
せ い ど

の主
おも

な条件
じょうけん

〉 

・Trong vòng 8 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bằng văn bản (Luật kinh doanh đa cấp,  luật kinh 

doanh tại nhà dưới 20 ngày đối với ). 

・Tổng giá là 3.000 yên trở lên. 

・Những sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm và dịch vụ được pháp luật miễn trừ về các giao dịch 

thương mại được chỉ định. 

Các vật phẩm như mỹ phẩm và thực phẩm tốt cho sức khỏe có thể không thể sử dụng chế độ này nếu sản 

phẩm mở hoặc tiêu thụ một phần.  

 

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000032.html


33 

 

25. LỚP HỌC TIẾNG NHẬT（日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

） 

 

Có những phòng học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài. 

 

1.Hội tình nguyện viên tiếng Nhật thành phố Hirakata 〈枚方市
ひらかたし

日本語
に ほ ん ご

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の会
かい

〉 

Đối với người nước ngoài muốn học tiếng nhật ,những người đang gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng sẽ 

được tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng nhật. Những người mới bắt đầu học cũng có thể tham gia học . Có 

những buổi hội họp vui vẻ như họp mừng năm mới , hội nói chuyện , hội đi bộ. 

 

Địa điểm Phòng xúc tiến giao lưu quốc tế tại tầng 5 tòa nhà số 3 Sun Plaza (kết nối trực tiếp với ga 

Hirakatashi Tuyến tàu Keihan) 

Ngày giờ thứ 3 13:30～15:00 , 18:30～20:00 

        thứ 4 18:30～20:00  

        thứ 7 16:30～18:00、18:30～20:00 

 

Lệ phí 500 yên ( 6 tháng )  

 

[Địa chỉ liên lạc ] 

Hội tình nguyện viên tiếng Nhật thành phố Hirakata 

URL  https://hirakatashi-nihongo.localinfo.jp 

E-mail  hirakatshi.nihongo@gmail.com  

Điện thoại 090-4644-1862 ( hội trưởng Nishimura Masato ) 

 

2. Phòng học tiếng Nhật và đa văn hóa thành phố Hirakata  - [Yomikaki ] 

 〈枚方市
ひらかたし

日本語
に ほ ん ご

・多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

教室
きょうしつ

「よみかき」〉 

Lớp học "yomikaki" là một lớp học mà những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống vì không giỏi tiếng 

Nhật có thể tự do học tập (Nói,Viết,Đọc tiếng Nhật) .Ngoài học tiếng Nhật còn có những hoạt động giao 

lưu ứng với mỗi mùa trong năm hay hoạt động ngoại khóa .Có 6 nơi đang hoạt động miễn phí trong khu 

vực thành phố 

 

● Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Kuzuha 

(Kuzuha Namiki 2-29-5 điện thoại 050-7102-3131) 

Ngày giờ thứ 5 10:00～12:00 

     thứ 7 10:00～12:00 

 

●Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sunplaza 

(okahigashimachi 12-3-508 điện thoại 072-846-5557) 

Ngày giờ  thứ 5 19:00～21:00 

      thứ 7 19:00～21:00 

 

●Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sada 

(kitanakaburi 3-27-10 điện thoại 050-7102-3133) 

Ngày giờ  thứ 3 10:00～12:00 

       thứ 6 10:00～12:00 
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● Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Makino 

(Uyamamachi 4-5 điện thoại 050-7102-3137) 

Ngày giờ  thứ 3 10:00～12:00 

       thứ 5 10:00～12:00 

       thứ 7 10:00～12:00 

 

●Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Tsuda 

(Tsudakitamachi 2-25-3 điện thoại 050-7102-3139) 

Ngày giờ  thứ 4 10:00～12:00 

       thứ 7 10:00～12:00 

 

●Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sugawara 

(Nagaomotomachi 1-35-1 điện thoại 050-7102-3141) 

Ngày giờ  thứ 3 10:00～12:00 

       thứ 6 19:00～21:00 

 

26. THƯ VIỆN CỦA THÀNH PHỐ（市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

） 

 

Trong nội thị thành phố Hirakata có 8 thư viện, ngoài ra có 7 chi nhánh và xe hơi thư viện ( thư viện di 

động ) , những người thường trú , đang làm việc , học sinh từ 0 tuổi điều có thể mượn sách miễn phí . 

Thư viện Chuuou ngoài sách còn có dĩa CD , DVD về phim . Ngoài ra có một góc về các loại ấn phẩm 

bằng tiếng anh , tiếng trung quốc , tiếng hàn quốc – triều tiên . Những thư viện khác trong thành phố cũng 

có những thư viện được viết bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật .  

Những loại không thuộc sỡ hữu của thư viện trong thành phố cũng có thể được chuẩn bị sẵn nhờ vào sự 

hợp tác của những thư viện ngoài thành phố do đó vui lòng xin tư vấn với những thư viện ở gần (  tham 

khảo bảng liệt kê danh mục  ) . 

 

27. THÔNG TIN（情報
じょうほう

） 

 

1.Thông tin công cộng Hirakata – Trang cá nhân thành phố Hirakata – Bảng tin tóm tắt thành 

phố  

〈広報
こうほう

ひらかた・枚方市
ひらかたし

ホームページ・市勢
し せ い

要覧
ようらん

〉 

1.Thông tin công cộng Hirakata – Trang cá nhân thành phố Hirakata – Bảng tin tóm tắt thành phố  

Thông báo từ thành phố Hirakata được công bố mỗi tháng 1 lần ở thông tin công cộng Hirakata ( Phần 

mềm đa ngôn ngữ "Catalog Pocket" hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung giản thể và phồn thể, tiếng Hàn, tiếng 

Triều Tiên, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Nhật ),Vui 

lòng xem trang cá nhân thành phố Hirakata . 

 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/ 

 

Trang chủ có chức năng phiên dịch ra các thứ tiếng như tiếng Trung giản thể và phồn thể, tiếng Hàn, tiếng 

Triều Tiên, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Việt.Có thể phiên dịch 

từ " language" ở trong trang.Cũng có thể đổi thành " Tiếng Nhật dễ hiểu" từ  ô " Hỗ Trợ xem". Ngoài ra 

Ban xúc tiến quan hệ công chúng tầng 3 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân có cung cấp những bản tin tóm tắt  

giới thiệu lịch sử, văn hóa,những địa điểm hấp dẫn của Hirakata (có bản Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, 

Tiếng Hàn Quốc,Tiếng Triều Tiên) 

 

2.Truyền thanh 〈ラジオ〉 

・Đài FM COCOLO(76.5MHz) được phát đi bằng 13 thứ tiếng. 

URL https://cocolo.jp/ 
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3.Cơ quan thông tin cho người nước ngoài Phủ Osaka 〈大阪府
おおさかふ

外国人
がいこくじん

情報
じょうほう

コーナー〉 

Cơ quan thông tin cho người nước ngoài Phủ Osaka nhằm đáp ứng về tư vấn và cung cấp thông tin rộng rãi 

bao gồm những thông tin liên quan về cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ (11 thứ tiếng) cho những người 

nước ngoài thường trú có thể cảm thấy yên tâm trong cuộc sống. Nhận Tư vấn qua điện thoại, E-mail hoặc 

fax. Hãy cứ thoải mái  sử dụng.  

※Tư vấn miễn phí và đảm bảo bí mật  

 

Nơi làm việc  

( tài sản công cộng )  Cơ sở quan hệ quốc tế Phủ Osaka 

Phủ Osaka chuuouku honmachi bashi 2-5 maidoumu oosaka tầng 5 . 

'-Ngày giờ làm việc   

Thứ Hai và Thứ Sáu: 9: 00-20: 00 

(Ngoài ngày lễ, liên hệ đặt trước trong trường hợp đên sau 17h30) 

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm 9: 00 ~ 17: 30 

Chủ nhật thứ hai và thứ tư: 13: 00-17: 00 

'-Ngôn ngữ đối ứng  

Tiếng Anh , Tiếng Trung quốc , Tiếng Hàn quốc – triều tiên , Tiếng Bồ đào nha , tiếng tây ban nha , tiếng 

việt , Tiếng Philippin , Tiếng Thái lan , tiếng indonesia, tiếng Nepal, tiếng Nhật . 

-điện thoại tư vấn chuyên dụng 06-6941-2297  

'-FAX 06-6941-2401 ※Tiếng Nhật – tiếng Anh  

'-E-mail jouhou-c@ofix.or.jp  ※Tiếng Nhật – tiếng Anh 

 

URL https://www.ofix.or.jp/life/japanese/ 

 

4.Trung tâm trợ giúp thông tin cho người nước ngoài (Osaka)  

〈外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター（大阪
おおさか

）〉 

Địa chỉ:1-29-53 Nankokita quận Suminoe thành phố Osaka  

Điện thoại 0570-013904(IP,PHS, nước ngoài 03-5796-7112) 

 

URL https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

 

5.Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Osaka 〈大阪
おおさか

出入国
でにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

〉 

Địa chỉ 1-29-53 Nankokita quận Suminoe thành phố Osaka  

Điện thoại 0570-064259-110（đại diện) 

(Để biết thêm chi tiết hãy gọi điện thoại hỏi về các loại thủ tục và xem Bảng liệt kê danh sách được in vào 

trang cuối cùng của cuốn sách hướng dẫn này） 

 

(Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Osaka) 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 

 

(Tổng Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh) 

URL https://www.moj.go.jp/isa/ 

 

6.Ứng dụng dịch thuật đa ngôn ngữ 〈多言語
た げ ん ご

音声
おんせい

翻訳
ほんやく

アプリ〉 

Tòa thị chính Tòa nhà chính tầng 1, Tòa thị chính tòa nhà phụ tầng 1 Phòng tư vấn tổng hợp y tế và phúc 

lợi, Phòng phúc lợi cho người khuyết tật, Tòa thị chính tòa nhà phụ Tầng 2 Văn phòng bảo hiểm y tế quốc 

gia thư viện trung tâm hoặc thư viện địa phương có máy tính bảng để dịch đa ngôn ngữ song phương tiếng 

nhật và tiếng nước ngoài.  

 

Ngôn ngữ có thể sử dụng như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung ( thể thông thường), tiếng Hàn - Triều Tiên, 

tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiến Tây Ban Nha, tiếng Myanma, tiếng Bồ Đào Nha ( tiếng Brazin) 



36 

 

 

28. The List of City Office and Facilities（施設
し せ つ

一覧
いちらん

） 

City Office & City Facilities ＜市
し

役所
やくしょ

・市
し

関連
かんれん

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

枚方市役所 Ủy ban nhân dân thành phố Hirakata 072-841-1221 2-1-20 Ogaitocho 

北部支所 Chi nhánh Hokobu 072-851-0330 2-29-3 Kuzuhanamiki 

津田支所 Chi nhánh Tsuda 072-858-1502 2-25-1 Tsudakitamachi 

香里ケ丘支所 Chi nhánh Korigaoka 072-854-0401 3-13 Korigaoka 

枚方市教育委員会 Ủy ban giáo dục thành phố Hirakata 050-7105-8018 
1-1-1 Kurumazuka 

(Kagayaki Plaza Kirara) 

枚方市保健所 Trung tâm Y tế thành phố Hirakata  072-807-7623 2-2-2 Ogaitocho 

枚方市保健センター Trung tâm bảo vệ sức khỏe thành phố Hirakata  072-840-7221 2-13-13 Kin-yahonmachi 

健康福祉相談センター北部リーフ Trung tâm tư vấn phúc lợi và sức khỏe khu vực phía bắc 072-851-1220 2-29-3 kuzuhanamiki 

枚方市上下水道局 Cục cấp thoát nước thành phố Hirakata  072-848-4199 20-3 Nakamiyakitamachi 

町楠葉自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp Machikuzuha 072-867-4702 1-9-40 Machikuzuha 

天満川自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp Tenmangawa 072-867-4703 2-40-10 Kuzuhanamiki 

牧野東自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp phí đông Makino 072-857-5991 2-1-2 Makinosaka 

御殿山自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp Gotenyama 072-849-4665 1-7 Goten-yamacho 

枚方市駅東自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp phí đông ga Hirakata Si 072-841-0189 27-20 Okahigashicho 

枚方市駅西自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp phía tây ga Hirakata Si 072-846-8959 10-34 Okaminamimachi 

枚方公園自転車駐車場 Bãi đỗ xe đạp công viên Hirakata 072-844-5532 3-B1 Ikagahigashimachi 

光善寺自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp chùa Kouzenzi 072-834-5854 3-18-1 Kitanakaburi 

香里園町自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Kourien-cho 072-834-2286 5-6 Kouriencho 

宮之阪自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Miyanosaka 072-898-1740 4-1-30 Miyanosaka 

星丘自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Hoshigaoka 072-840-3888 2-2-65 Hoshigaoka 

村野自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Murano 072-848-6901 58-1 Muranonishimachi 

長尾自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Nagao 072-850-7425 6-1-4 Nagaomotomachi 

藤阪自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Fujisaka 072-859-4600 3-1-20Fujisakaminamimachi 

津田自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp Tsuda 072-859-6564 1-15-15 Tsudaekimae 

津田東自転車駐車場 Bãi đậu xe đạp phía đông Tsuda 072-858-8110 2-25-25 Tsudaekimae 

西牧野自転車保管場所 Nơi bảo quản xe đạp Nishimakino 072-809-2295 2-2-2 Nishimakino 

岡東町自動車駐車場 Bãi đậu xe hơi Okahigashi-cho  072-843-1255 14-49 Okahigashicho 

市民の森管理事務所 Văn phòng quản lý rừng nhân dân  072-850-2274 2-10-1 Kuzuhaoka 

消費生活センター Tung tâm tư vấn cuộc sống và tiêu dùng 072-844-2431 12-3-202 Okahigashicho 

枚方市立やすらぎの杜（火葬施設） 
Nơi yên nghỉ Yasuragi thành phố Hirakata (cơ sở hỏa 

táng) 
072-857-4123 1-1-30 Kurumazuka 
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Hospitals ＜病院
びょういん

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

市立ひらかた病院 Bệnh viện thành phố Hirakata  072-847-2821 2-14-1 Kin-yahonmachi 

枚方休日急病診療所 Nơi khám điều trị bệnh cấp cứu vào ngày nghỉ Hirakata  072-848-1777 2-14-16 Kin-yahonmachi 

北河内こども夜間救急センター Trung tâm cấp cứu trẻ em đêm khuya Kitakawachi 072-840-7555 2-14-16 Kin-yahonmachi 

枚方休日歯科急病診療所 
Nơi khám điều trị cấp cứu bệnh nha khoa vào ngày nghỉ 

Hirakata  
072-848-0841 2-14-16 Kin-yahonmachi 

大阪精神医療センター Trung tâm điều trị tâm thần Osaka 072-847-3261 3-16-21 Miyanosaka 

Welfare Facilities ＜福祉
ふ く し

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

ラポールひらかた（総合福祉会館） Rapouru Hirakata ( Hội phúc lợi tổng hợp )  072-845-1602 2-1-35 Shinmachi 

総合福祉センター（老人福祉センター） 
Trung Tâm phúc lợi tổng hợp (Trung tâm phúc lợi người 

già) 
072-858-5835 2-26-1 Tsudahigashimachi 

つどいの郷 中宮（老人作業所） Tsudoi no sato Nakamiya ( Phòng công tác người già )  072-840-3100 12-15 Nakamiyayamatocho 

老人福祉センター 楽寿荘 Trung Tâm phúc lợi người già Rakujyusou 072-831-1213 2-3-44 Kitanakaburi 

枚方市病児保育室 Phòng nuôi dưỡng bệnh trẻ em thành phố Hirakata  072-847-7130 2-14-1 Kin-yahonmachi 

枚方病児保育室 くるみ  Phòng nuôi dưỡng bệnh trẻ em Hirakata Kurumi  072-852-0161 3-12-1-B67 Korigaoka 

ピッコロケアルーム Phòng chăm sóc Pikkoro 072-850-8165 1-49-31 Higashiyama 

クオレ Kuore 072-808-5511 1-13-8 Tsudaekimae 

ファミリーポートひらかた Hirakata gia đình Port  072-850-4400 2-50-1 Shodaiminamimachi 

Culture Facilities ＜文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

サンプラザ生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sunplaza  072-846-5557 12-3-508 Okahigashicho 

楠葉生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Kuzuha  050-7102-3131 2-29-5 Kuzuhanamiki 

蹉跎生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sada 050-7102-3133 3-27-10 Kitanakaburi  

御殿山生涯学習美術センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Gotenyama  050-7102-3135 10-16 Goten-yamacho 

牧野生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Makino  050-7102-3137 4-5 Uyamacho 

牧野生涯学習市民センター牧野北分館 
Trung tâm học tập trọn đời Makino -chi nhánh Kita 

Makino 
050-7102-3170 11-1 Makinokitamachi 

津田生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Tsuda 050-7102-3139 2-25-3 Tsudakitamachi 

菅原生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Sugawara 050-7102-3141 1-35-1 Nagaomotomachi 

枚方公園青少年センター Trung tâm Công viên Hirakata  050-7102-3145 6-8 Ikagahigashimachi 

南部生涯学習市民センター Trung tâm học tập trọn đời nhân dân Miền Nam  050-7102-3143 1-1-2 Korigaoka 

生涯学習情報プラザ Thông tin học tập trọn đời Plaza  050-7105-8007 
1-1-1 Kurumazuka 

(Kagayaki Plaza Kirara） 

教育文化センター Trung Tâm văn hóa giáo dục  050-7102-3150 37-1 Isoshimakitamachi 

枚方市総合文化芸術センター本館 
Trung tâm nghệ thuật văn hóa tổng hợp thành phố 

Hirakata -tòa chính 
072-845-4910 2-1-60 Shinmachi 

枚方市総合文化芸術センター別館 
Trung tâm nghệ thuật văn hóa tổng hợp thành phố 

Hirakata -tòa phụ 
072-843-5551 2-1-5 Shinmachi 

ひらかた観光ステーション Nhà tham quan Hirakata  072-843-4125 19-1 Okahigashicho 

旧田中家鋳物民俗資料館 Bảo tàng dân tộc đồ cổ gia đình Tanaka 050-7105-8097 5-1 Fujisakatenjincho 

枚方宿鍵屋資料館 Bảo tàng Kagiya Hirakata  072-843-5128 10-27 Tsutsumicho 

サプリ村野 Sapuri Murano 072-805-0105 5-1 Muranonishimachi 

地域活性化支援センター Trung tâm hổ trợ hoạt động phát triển khu vực  050-7105-8080 
1-1-1Kurumazuka (Kagayaki 

Plaza Kirara) 

枚方市男女共生フロア・ウィル Công đoàn nam nữ thành phố Hirakata 072-843-5636 

12-3-508 Okahigashicho 

(Hirakata Sun Plaza 3rd 

Building 4th floor) 
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City Libraries ＜市立
し り つ

図書館
としょかん

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

中央図書館 Thư viện Chuuou  050-7105-8141 2-1-1 Kurumazuka 

香里ケ丘図書館 Thư viện Korigaoka  050-7102-3111 4-2-1 Korigaoka 

楠葉図書館 Thư viện Kuzuha  050-7102-3113 2-29-5 Kuzuhanamiki 

菅原図書館 Thư viện Tsugawara 050-7102-3115 1-35-1 Nagaomotomachi  

蹉跎図書館 Thư viện Sada 050-7102-3117 3-27-10 Kitanakaburi 

御殿山図書館 Thư viện Gotenyama  050-7102-3119 10-16 Goten-yamacho 

牧野図書館 Thư viện Makino  050-7102-3121 4-5 Uyamacho 

津田図書館 Thư viện Tsuda  050-7102-3123 2-25-3 Tsudakitamachi 

 

Sports Facilities ＜スポーツ施設
し せ つ

＞ 

施設名 NAME TEL Address 

総合体育館 Phòng thể dục tổng hợp  072-848-4800 4-10-1 Nakamiyaoike 

陸上競技場 Sân vận động đất liền  072-848-4899 4-10-1 Nakamiyaoike 

藤阪テニスコート Sân tenis Fujisaka  072-848-4800 1-334-4 Fujisakaminamimachi 

藤阪東町中央公園テニスコート Sân tenis Fujisaka Higashimachi Công viên Chuuou  072-848-4800 1-5001-8Fujisakahigashimachi 

渚市民体育館 Phòng thể dục nhân dân Nagisa 072-898-8181 3-26-10 Nagisanishi 

野外活動センター Trung tâm hoạt động ngoài trời  072-858-0300 4550 Hotani 

王仁公園（プール・テニスコート・運動広場・バ

レーボールコート） 

Công viên Wani (hồ bơi , sân tenis , sân vận động , 

sân bong chuyền )  
072-858-3000 1-1 Wanikoen 

伊加賀スポーツセンター 

（体育館・運動広場・テニスコート） 

Trung tâm tập thể dục Ikaga ( Phòng thể dục , sân vận 

động , sân tenis )  
072-841-8118 53-2 Ikaganishimachi 

ひらかた東部スタジアム Sân vận động Miền đông Hirakata  072-859-0370 2987-1 Oazason-enji 

春日テニスコート Sân tenis Kasuga 072-807-4021 2-6-2 Kasuganishimachi 

サプリ村野スポーツセンター 

（体育館・多目的体育室・運動広場） 

Sân vận động Sapuri Murano ( Phòng thể dục , Phòng 

thể dục đa năng , sân vận động )  
072-805-0105 5-1 Muranonishimachi 

中の池公園運動広場 Sân vận động công viên Nakanoike  072-858-3000 2 Higashiyama 

香里ヶ丘中央公園運動広場 Sân vận động công viên Chuuou korigaoka 072-858-3000 4 Korigaoka 

 

 

 



 

 

【Phụ lục 付録
ふろく
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Số liên lạc của Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka 

Địa chỉ 
559-0034 

1-29-53 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 

Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ) 

URL https://www.isa.go.jp/vi/about/region/osaka/index.html 

 

Tên gọi Số điện thoại  Nội dung công việc 

Ban Tổng vụ 0570-064259-

110 

Tổng vụ, nhân sự, yêu cầu công bố văn bản hành 

chính, v.v... 

Ban Kế toán 0570-064259-

120 

Kế toán, nghiệp vụ kế toán 

Bộ phận Quản lý thẩm tra 0570-064259-

210 

Đăng ký/khai báo về thẻ lưu trú, tái nhập cảnh, 

khai báo về tình hình hoạt động của người lưu trú 

trung và dài hạn, v.v... 

Bộ phận Quản lý thẩm tra 

(Liên quan đến tàu thuyền) 

0570-064259-

211 

Nghiệp vụ cảng biển 

Bộ phận Thẩm tra vĩnh trú 0570-064259-

220 

Thẩm tra lưu trú (vợ/chồng, v.v... của người 

Nhật/người vĩnh trú, định cư, vĩnh trú, v.v...), 

nghiệp vụ liên quan đến chứng nhận người tị nạn 

Bộ phận Thẩm tra việc làm 

(Phụ trách việc làm số 1) 

0570-064259-

230 

Thẩm tra lưu trú (Tư cách lao động ngoài kỹ năng 

đặc định) 

Bộ phận Thẩm tra việc làm 

(Phụ trách việc làm số 2) 

0570-064259-

231 

Thẩm tra lưu trú (Kỹ năng đặc định), đăng ký Cơ 

quan hỗ trợ đăng ký, v.v... 

Bộ phận Thẩm tra du học và 

đào tạo 

0570-064259-

240 

Thẩm tra lưu trú (Du học, hoạt động văn hóa) 

Bộ phận Thẩm tra du học 

và đào tạo 

(Phụ trách thực tập nghiên 

cứu, tạm trú ngắn hạn) 

0570-064259-

241 

Thẩm tra lưu trú (Thực tập nghiên cứu, lưu trú 

ngắn hạn) 

Bộ phận Phán quyết 0570-064259-

250 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (thẩm tra vi phạm, 

điều trần, v.v..., tha bổng tạm thời), nghiệp vụ liên 

quan đến yêu cầu thẩm tra người tị nạn 

* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 

16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ) 

Bộ phận Khảo sát thực 0570-064259- Điều tra thực trạng liên quan đến thẩm tra lưu trú 

https://www.isa.go.jp/vi/about/region/osaka/index.html


trạng 260 

Bộ phận Quản lý thông tin 0570-064259-

270 

Quản lý hồ sơ thẩm tra 

Bộ phận Kế hoạch và quản 

lý 

0570-064259-

310 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất 

Bộ phận Điều tra số 1 0570-064259-

320 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Vạch trần) 

Bộ phận Điều tra số 2 0570-064259-

330 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Khai báo đầu thú, 

v.v...) 

* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 

16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ) 

Bộ phận Xử lý 0570-064259-

340 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Đối đãi với người 

bị tạm giữ) 

* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 

16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ) 

Bộ phận Thi hành 0570-064259-

350 

Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Trả về nước) 

Văn phòng Ibaraki - Văn 

phòng Bộ phận Quản lý 

thông tin 

(Địa chỉ) 

567-0071 

1-11-1 Koriyama, Ibaraki-

shi, Osaka 

 Quản lý hồ sơ thẩm tra 

Văn phòng Ibaraki không thực hiện nghiệp vụ 

thẩm tra lưu trú. 
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Cửa nam 

siêu
 th

ị 

Cửa bắc 

Vòng xoay 

Ga thành phố Hirakata 

s

ô

n

g

a

m

a

n

o

c

a

u

v

u

o

t

đồ khu vực xung quanh này chỉ đăng lên những Bản※ 

cơ quan xung quanh ủy ban nhân dân

(Hiện tại,ngày 9 tháng 5 Lệnh hòa năm thứ 4)

Soạn thảo：Ban quản lý tổng vụ Phòng quản lý tổng vụ

Bộ tổng vụ Thành phố Hirakata 

thành phố Hirakata

Địa chỉ：Hộp thư 573-8666

1-20 khu phố 2 Oogaitocho thành phố Hirakata

Điện thoại：072-841-1323（trực tiếp）

：072-841-1221（đại diện）

F A X      ：072-841-3039

Thư viện chuuou

chi nhánh

Miyanosaka 

Tòa thị chính thành phố Hirakata phân nhánh tòa số 2
Tầng 2 Bộ phận Chính sách Công trình Xây dựng, Bộ 
phận Phát triển Đường sông, Bộ phận Đất đai 

Tầng 1 Ban quản lý công viên đường bộ
(phòng màu xanh đường bộ)

Bộ phận Quản lý Đường sông / Bộ phận Biện pháp 

Đối phó Giao thông Hội đồng biện pháp giao thông

T

r

u

n

g

t

â

m

t

h

ư

ơ

n

g

m

ạ

i

Trung tâm 
chăm sóc 

trẻ Ogaito

Tầng 5 phòng công 
thương bắc Osaka
(Vp trước ga 

Hirakata-Kitaosaka 

phòng công 
thương bắc Osaka đã 
chuyển địa điểm

Phòng công

thương bắc Osaka 

chuyển địa điểm đến 

BIORUNE va PRAZA 
KIRARA

Higashitamiya 1

Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hirakata  
tòa nhà số 3

(Hội trường nhân 
dân cũ )

Trung tâm nghệ thuật văn hóa 
tổng hợp thành phố Hirakata -
tòa chính



 

trung tam ho tro phat trien tre 

em thanh pho Hirakata



Hiến chương nhân dân 

thành phố Hirakata 

 

<Nội dung> 

Chúng tôi nhất quán xây dựng một chính quyền thành phố với nguyên tắc 

ưu tiên cuộc sống sinh hoạt và xác nhận quyền được sống lành mạnh, văn hóa 

của công dân. 

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một thành phố của hoa, cây xanh và mặt 

trời, không hủy hoại thiên nhiên và môi trường sống, đồng thời nỗ lực ngăn 

chặn và loại bỏ mọi loại ô nhiễm. 

Chúng tôi sẽ hiện thực hóa một xã hội an sinh, tạo ra một xã hội nơi người 

già được yêu thương, và những người trẻ tuổi và trẻ em có thể có những ước 

mơ và hy vọng. 

Chúng tôi sẽ chung tay cải thiện văn hóa và giáo dục, bảo vệ di sản văn hóa, 

và tạo dựng gia đình lành mạnh. 

Chúng tôi yêu tự do và hòa bình, nâng cao trình độ và bảo vệ đạo đức công 

dân tôn trọng lẫn nhau. 

 

Ban hành ngày 14 tháng 1 năm 1971 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2022 

Thành phố Hirakata biên tập - phát hành 
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